CHƯƠNG 1: THẺ THANH TOÁN VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CỦA THẺ THANH TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ.
1.1. Thẻ thanh toán:
Ở các nước có nền kinh tế phát triển với công nghệ ngân hàng hiện đại, thì thẻ thanh toán được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến. Ở Việt Nam, yêu cầu đẩy nhanh công tác thanh toán, mở rộng phạm vi thanh toán cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay; mặt khác do sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam với việc từng bước trang bị hệ thống thông tin hiện đại tiên tiến…, đã cho phép áp dụng những công cụ thanh toán mới hiện đại để bổ sung cho những công cụ thanh toán trong nền kinh tế. Chúng ta sẽ cùng xem xét những vấn đề liên quan đến thẻ thanh toán như sau:
1.1.1. Khái niệm:
Thẻ thanh toán (Payment Card) – còn gọi là thẻ ATM được áp dụng rộng rãi cho mọi khách hàng trong nước và ngoài nước với điều kiện là khách hàng phải lưu ký tiền vào một tài khoản riêng tại ngân hàng, tức là phải ký quỹ trước tại ngân hàng một số tiền (nhưng được hưởng lãi) và được sử dụng thẻ có giá trị bằng số tiền đó để thanh toán.

Hiện tại có nhiều khái niệm về thẻ thanh toán, mỗi khái niệm đều trình bày những khía cạnh về thẻ thanh toán căn cứ trên nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau. Sau đây là một số khái niệm về thẻ thanh toán: 

· Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán qua đó chủ thẻ có thể dùng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể được dùng để rút tiền mặt tại các Ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự động.

· Thẻ thanh toán là một loại thẻ giao dịch tài chính được phát hành bởi Ngân hàng, các Tổ chức tài chính hay các công ty.

· Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

· Thẻ thanh toán là phương thức ghi sổ những số tiền cần thanh toán thông qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống mạng máy tính kết nối giữa Ngân hàng/Tổ chức tài chính với các điểm thanh toán. Nó cho phép thực hiện thanh toán nhanh chóng, thuận lợi và an toàn đối với các thành phần tham gia thanh toán.

Như vậy, qua việc xem xét các khái niệm trên về thẻ thanh toán chúng ta có thể thấy đây là một phương thức thanh toán mà người sở hữu thẻ có thể dùng để thanh toán tiền mua hàng hoá dịch vụ hay rút tiền mặt tự động thông qua máy đọc thẻ hay các máy rút tiền tự động.

1.1.2. Phân loại thẻ thanh toán:

1.1.2.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất:
· Thẻ khắc chữ nổi (EmbossingCard): dựa trên công nghệ khắc chữ nổi, tấm thẻ đầu tiên được sản xuất theo công nghệ này. Hiện nay người ta không còn sử dụng loại thẻ này nữa vì kỹ thuật quá thô sơ dễ bị giả mạo.
· Thẻ băng từ (Magnetic stripe): dựa trên kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ. Thẻ này đã được sử dụng phổ biến trong 20 năm qua , nhưng đã bộc lộ một số nhược điểm: do thông tin ghi trên thẻ không tự mã hoá được, thẻ chỉ mang thông tin cố định, không gian chứa dữ liệu ít, không áp dụng được kỹ thuật mã hoá, bảo mật thông tin...
· Thẻ thông minh (Smart Card): đây là thế hệ mới nhất của thẻ thanh toán, thẻ có cấu trúc hoàn toàn như một máy vi tính.

1.1.2.2. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ:

Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất, theo đó người chủ thẻ được phép sử dụng một hạn mức tín dụng không phải trả lãi để mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại những cơ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay ... chấp nhận loại thẻ này. Gọi đây là thẻ tín dụng vì chủ thẻ được ứng trước một hạn mức tiêu dùng mà không phải trả tiền ngay, chỉ thanh toán sau một kỳ hạn nhất định. Cũng từ đặc điểm trên mà người ta còn gọi thẻ tín dụng là thẻ ghi nợ hoãn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả.

· Thẻ tín dụng có nhiều loại rất đa dạng:

+ Thẻ chuẩn (Standard card): là loại thẻ phổ thông được phát hành nhắm tới đối tượng là những người có thu nhập vừa phải.

+ Thẻ vàng (Gold card): là loại thẻ có hạn mức tín dụng cao hơn thẻ chuẩn. Khách hàng mục tiêu của loại thẻ này là những người có thu nhập cao, ổn định, có khả năng tài chính mạnh và nhu cầu chi tiêu lớn.

+ Thẻ hợp tác (Co-branded card): là loại thẻ được phát hành dựa trên sự liên kết giữa ngân hàng phát hành với các cơ sở kinh doanh lớn nhằm quảng bá thương hiệu. Khi sử dụng loại thẻ này, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi về giá và các chương trình khuyến mãi của ngân hàng.

+ Thẻ ghi nợ (Debit card): đây là loại thẻ có quan hệ trực tiếp và gắn liền với tài khoản tiền gửi. Loại thẻ này khi đợc sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị những giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ thông qua những thiết bị điện tử đặt tại cửa hàng, khách sạn ... đồng thời chuyển ngân ngay lập tức vào tài khoản của cửa hàng, khách sạn... Thẻ ghi nợ còn hay được sử dụng để rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động.

Thẻ ghi nợ không có hạn mức tín dụng vì nó phụ thuôc vào số dư hiện hữu trên tài khoản của chủ thẻ.

Có hai loại thẻ ghi nợ cơ bản:

+ Thẻ online: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản chủ thẻ.

+ Thẻ offline: là loại thẻ mà giá trị những giao dịch đợc khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau đó vài ngày.

· Thẻ rút tiền mặt (Cash card): là loại thẻ rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động hoặc ở ngân hàng. Với chức năng chuyên biệt chỉ dùng để rút tiền, yêu cầu đặt ra đối với loại thẻ này là chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng hoặc chủ thẻ được cấp tín dụng thấu chi mới sử dụng được.

Thẻ rút tiền mặt có hai loại:

+ Loại 1: chỉ rút tiền tại những máy tự động của Ngân hàng phát hành.

+ Loại 2: được sử dụng để rút tiền không chỉ ở Ngân hàng phát hành mà còn được sử dụng để rút tiền ở các Ngân hàng cùng tham gia tổ chức thanh toán với Ngân hàng phát hành thẻ.

1.1.2.3. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:

· Thẻ trong nước: là thẻ được giới hạn trong phạm vi một quốc gia, do vậy đồng tiền giao dịch phải là đồng bản tệ của nước đó.
· Thẻ quốc tế: đây là loại thẻ được chấp nhận trên toàn thế giới, sử dụng các ngoại tệ mạnh để thanh toán.

1.1.2.4. Phân loại theo chủ thể phát hành:

· Thẻ do Ngân hàng phát hành (Bank Card): là loại thẻ do ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng một số tiền do Ngân hàng cấp tín dụng.

· Thẻ do tổ chức phi ngân hàng phát hành: là loại thẻ du lịch và giải trí của các tập đoàn kinh doanh lớn hoặc các công ty xăng dầu lớn, các cửa hiệu lớn... phát hành như Diner's Club, Amex...

1.1.3. Nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của thẻ thanh toán trên thế giới:

Lịch sử hình thành phương thức thanh toán bằng thẻ nói chung được ghi nhận vào năm 1914. Khi đó, một công ty của Mỹ là Westen Union đã cung cấp một dịch vụ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, theo đó công ty này phát hành một tấm thẻ bằng kim loại với một số thông tin được in nổi nhằm đảm bảo 2 chức năng: nhận dạng được khách hàng và có thể lưu giữ lại thông tin được in nổi trên mặt tấm thẻ kim loại.

Trong hệ thống ngân hàng, hình thức sơ khai nhất của thẻ là Charge-it, đây là một hình thức mua bán chịu do Flatbush National lập ra. Hệ thống này mở đường cho sự ra đời của thẻ, với những đặc điểm ưu việt nổi trội, nhiều tổ chức tín dụng đã tin tưởng tham gia vào hoạt động này. 

Sau khi thẻ Diners Club ra đời năm 1949 thì tính đến năm 1955, hàng loạt thẻ mới ra đời như Trip Charge, Golden Key, Golden Club, Esquire Club, … Đến năm 1958, Carde Balnche và American Express ra đời và thống lĩnh thị trường thẻ. Riêng American Express tự phát hành thẻ và trực tiếp quản lý chủ thẻ, đây là thẻ du lịch và giải trí (T&E) lớn nhất thế giới. Không chỉ với chức năng chi trả, tấm thẻ này còn được người tiêu dùng xem là biểu tượng địa vị - giấy chứng nhận cho hình ảnh của một người giàu có. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ý nghĩa và hình ảnh mà một thời được biểu tượng bằng những tấm thẻ nhựa xanh nhỏ bé của American Express đã không còn được xem trọng như trước kia. Sự ra đời của hàng loạt thẻ tín dụng khác nhau – với ít biểu tượng địa vị hơn nhưng lại mang tính tiện dụng thực tế hơn, đã thực sự đưa người tiêu dùng vào kỷ nguyên tiên có của thế giới hiện đại tương lai.

Đến năm 1966, Bank of American giới thiệu sản phẩm thẻ đầu tiên của mình mang tên Bank Americard mà sau này phát triển thành Visa. Cuối năm 1990, có khoảng 257 triệu thẻ Visa Card được lưu hành với doanh thu khoảng 354 tỷ USD. Cho đến năm 2004, đã có hơn 1,3 tỷ thẻ Visa lưu hành trên toàn thế giới, doanh thu tăng lên đến 2,9 nghìn tỷ USD. Năm 1966, sản phẩm Bank Americard gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt với Master Charge, được thành lập bởi Hiệp hội thẻ liên hàng quốc tế. Năm 1979, Master Charge đổi tên thành MasterCard và trở thành tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai trên thế giới, sau Visa. Chỉ trong năm 1996, MasterCard đã thực hiện thành công gần 6 tỷ giao dịch và đạt tổng doanh thu trên 675 tỷ USD.

Ngày nay, MasterCard và Visa Card là hai loại thẻ lưu hành phổ biến nhất trên thế giới. Thẻ thanh toán dần được xem như là một công cụ văn minh, thuận lợi trong các cuộc giao dịch mua bán. Các loại thẻ Master, Visa, Diners Club, JCB, American Express (Amex) được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu và các loại thẻ thay nhau phân chia những thị trường rộng lớn.

Thẻ Diners Club, thẻ du lịch và giải trí (T&E) đầu tiên được phát hành năm 1949 tại Mỹ. Năm 1960 là thẻ đầu tiên có mặt tại Nhật bản, chi nhánh được quản lý bởi CitiCop, người đứng đầu trong số ngân hàng phát hành thẻ. Năm 1990 có 6,9 triệu người sử dụng thẻ Diners Club trên toàn thế giới với doanh số khổng lồ 16 tỷ USD. Hiện nay, thẻ Diners Club được sử dụng rộng rãi trên 150 quốc gia.

Tại châu Á, Nhật bản là quốc gia đầu tiên phát hành thẻ với tên gọi là JCB, đây cũng là loại thẻ du lịch và giải trí do ngân hàng Sanwa phát hành và phát triển thành tổ chức thẻ quốc tế vào năm 1981. Hiện nay, JCB đã trở thành một trong những tổ chức thẻ mạnh nhất và là đối thủ lớn nhất của Amex trên thị trường T&E card. Thẻ JCB hoạt động theo cơ chế độc quyền, phát hành trực tiếp, không nhận thành viên như tổ chức Visa hay Master.

1.2. Quy trình tổ chức thực hiện thẻ thanh toán:

1.2.1. Quy trình phát hành thẻ thanh toán:

Thẻ thanh toán có thể phát hành cho các tổ chức hoặc cá nhân trong xã hội. Nếu phát hành thẻ cho một tổ chức thì phải đăng ký người được quyền sử dụng thẻ, các khoản sử dụng thẻ phát sinh được thanh toán từ tài khoản của tổ chức đó. Cá nhân hay tổ chức sử dụng thẻ. Mỗi cá nhân hay tổ chức thẻ khi mở tài khoản thẻ thanh toán thì phải ký quỹ tùy từng ngân hàng và tùy từng loại thẻ. Nhìn chung, việc phát hành thẻ được thực hiện qua 4 bước như sau:

1.Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mở thẻ thanh toán.

2.Ngân hàng kiểm tra hồ sơ khách hàng.

3.Sau khi các thông tin của khách hàng được chấp nhận, ngân hàng và khách hàng ký hợp đồng sử dụng thẻ.

4.Phát hành và giao thẻ, PIN cho khách hàng.

1.2.2. Quy trình chấp nhận thẻ thanh toán:

Khi khách hàng xuất trình thẻ để mua bán hàng hóa, dịch vụ, các cơ sở chấp nhận thẻ phải xem xét xem số tiền thanh toán có vượt hạn mức thanh toán hay không. Trường hợp số tiền thanh toán lớn hơn hạn mức thì cơ sở chấp nhận thẻ phải xin cấp phép từ ngân hàng thanh toán.

Cơ sở chấp nhận thẻ khi nhận thanh toán phải thông qua các bước như sau:

1. Kiểm tra tính thật giả của thẻ, kiểm tra số thẻ, người cầm thẻ, hạn mức thanh toán với số tiền giao dịch.

2. Lập hóa đơn thanh toán và kiểm tra chữ ký của chủ thẻ. Khi lập hóa đơn thanh toán, cơ sở chấp nhận thẻ phải sử dụng máy chà hóa đơn hoặc máy in tự động. Cơ sở chấp nhận thẻ phải so sánh chữ ký trên hóa đơn và chữ ký mẫu trên thẻ.

3. Giao thẻ và hóa đơn thanh toán cho chủ thẻ. Khi kết thúc giao dịch, cơ sở chấp nhận thẻ giao thẻ cùng một liên hóa đơn cho chủ thẻ. Cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ giữ một liên hóa đơn để lưu làm chứng từ khi có tranh chấp, còn hai liên hóa đơn còn lại nộp cho ngân hàng thanh toán.

4. Lập bảng kê hóa đơn đề nghị ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán cho cơ sở chấp nhận thẻ. Bảng kê hóa đơn và hóa đơn lập theo mẫu do ngân hàng thanh toán cung cấp.

1.2.3. Quy trình thanh toán thẻ:

Sau khi cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ thực hiện thanh toán cho chủ thẻ, thì quy trình thanh toán của ngân hàng thanh toán tiến hành như sau:

1. Tiếp nhận hóa đơn và bảng sao kê.

2. Tiến hành kiểm tra tính chính xác của thông tin trên các chứng từ, nếu hợp lệ thì ghi nợ vào tài khoản của chính ngân hàng thanh toán và ghi có vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ.

3. Trong trường hợp nối mạng trực tiếp, ngân hàng thanh toán tổng hợp dữ liệu gởi đến trung tâm xử lý dữ liệu, nếu không nối mạng trực tiếp thì gởi hóa đơn, chứng từ đòi thanh toán đến ngân hàng mà bản thân ngân hàng thanh toán này làm đại lý thanh toán trực tiếp.

4. Trung tâm tiến hành chọn lọc dữ liệu, phân loại để bù trừ giữa ngân hàng thanh toán và ngân hàng phát hành đống thời thực hiện báo có và báo trực tiếp cho các ngân hàng thành viên.

5. Ngân hàng phát hành thẻ khi nhận thông tin, dữ liệu từ trung tâm sẽ được tiến hành thanh toán. Nếu xảy ra tranh chấp thì phải thông qua trung tâm xử lý dữ liệu.

6. Định kỳ ngân hàng lập bảng sao kê gởi cho chủ thẻ.
1.3. Những lợi ích của thẻ thanh toán:
Thẻ thanh toán là một trong những phương thức thanh toán mang nhiều ưu điểm và nhiều tiện ích cho các chủ thể trong nền kinh tế, nhất là đối với người sử dụng thẻ.

1.3.1. Đối với nền kinh tế quốc dân:
Lợi ích lớn nhất trong việc sử dụng phương tiện thanh toán thẻ đối với nền kinh tế là làm giảm tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông, điều này càng trở nên quan trọng đối với một quốc gia đang trên đà phát triển như Việt Nam. Việc giảm lưu thông tiền mặt góp phần giúp chi Chính phủ kiểm soát và điều tiết tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Bên cạnh đó, việc tiết giảm lượng tiền mặt đã tiết được một khoản chi phí đáng kể cho nền kinh tế, đó là chi phí phát hành tiền, chi phí kiểm đếm, bảo quản và vận chuyển tiền mặt.

Thẻ thanh toán còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển với nhịp độ nhanh hơn nhờ việc khuyến khích tiêu dùng cá nhân của các tầng lớp dân cư có thu nhập ổn định. Đây là cơ sở cho quá trình chi chuyển tiền tệ, khai thác và sử dụng tốt các nguồn vốn trong nền kinh tế.

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ thanh toán giúp hạn chế tình trạng lưu hành tiền giả, ngăn chặn hành vi rửa tiền, kiểm soát được các giao dịch kinh tế, kiểm soát được việc chấp hành kỷ luật thanh toán, ngăn chặn hành vi trốn thuế.
1.3.2. Đối với NHTM (tổ chức phát hành thẻ):

Việc phát hành thẻ thanh toán đối với tổ chức phát hành thẻ giúp cho các tổ chức này tăng doanh thu và lợi nhuận ( như lãi, phí…). Riêng đối với các ngân hàng Việt Nam thì việc phát triển dịch vụ thanh toán thẻ sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận từ những hoạt động rủi ro cao sang những hoạt động có rủi ro thấp.

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tăng cường cho vay tiêu dùng bằng dư nợ tín dụng, và mở rộng các mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Cùng với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác, thẻ thanh toán góp phần hạn chế tối đa lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, đồng thời việc thu hút khách hàng mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng giúp cho ngân hàng tận dụng để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư.

Sản phẩm thẻ thanh toán cũng góp phần xây dựng và củng cố uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả ở thị trường quốc tế.

1.3.3. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ:

Thẻ thanh toán có nhiều ưu điểm dành cho đơn vị chấp nhận thẻ, thậm chí là lợi ích còn lớn hơn so với chi phí mà đơn vị chấp nhận thẻ bỏ ra, có thể thấy như:

Thu hút thêm khách hàng, do đó tăng thêm doanh số bán hàng.
Hưởng được những ưu đãi của của ngân hàng đối với việc triển khai dịch vụ thẻ thanh toán.
Thẻ thanh toán là cầu nối, giúp tăng cường mối quan hệ với ngân hàng trong việc triển khai sản phẩm.
Đồng thời thẻ thanh toán còn góp phầm tăng sức cạnh tranh cho các đơn vị chấp nhận thẻ so với các đơn vị không chấp nhận thẻ thanh toán, được lắp đặt thiết bị đọc thẻ, đường truyền miễn phí,từ đó tận dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thu hút được nhiều khác hàng trong nước và quốc tế…

1.3.4. Đối với ngân hàng thanh toán thẻ:

Với vai trò là trung gian tài chính trong quá trình thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ sẽ được hưởng hoa hồng phí dịch vụ khi làm địa lý cho ngân hàng phát hành. 

Bên cạnh đó, việc chấp nhận thanh toán này cũng giúp ngân hàng thu hút thêm khách hàng là những tổ chức doanh nghiệp, cá nhân… từ đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.

1.3.5. Đối với chủ thẻ (khách hàng sử dụng thẻ):

Khách hàng luôn được đặt ở vị trí hàng đầu, do đó, lợi ích đối với chủ thẻ là lợi ích tối ưu nhất có thể mà ngân hàng dành cho chủ thẻ.

· Nhanh chóng: 
Thẻ thanh toán với kích thước nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo, và dễ dàng thanh toán, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, hoạt động 24/24 tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, thẻ thanh toán còn được thực hiện thông qua thư, điện thoại hoặc internet, điều này rất tiện lợi cho khách hàng trong thời đại công nghệ hiện nay.

· Tiện ích: 
Chủ thẻ có thể kiểm soát được việc chi tiêu hàng tháng thông qua bản sao kê thanh toán, và đồng thời chủ thẻ cũng có thể sử dụng được nguồn tín dụng do ngân hàng phát hành cung cấp với một hạn mức tín dụng tùy theo ngân hàng cấp cho mỗi khách hàng. Đồng thời, việc thanh toán bằng thẻ giúp chủ thẻ tăng hiệu quả sử dụng vốn do việc gửi tiền hưởng lãi tại ngân hàng cho đến khi sử dụng từng lần và giảm chi phí cho việc bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt.

· An toàn: 
Thẻ thanh toán được phát hành với độ tinh vi và rất khó làm giả nên tính an toàn cao hơn so với tiền mặt. Những rủi ro như mất thẻ, lộ mật mã hoặc bị lợi dụng thẻ thì chủ thẻ có thể kiểm soát và thông báo ngay cho ngân hàng phát hành để ngân hàng có những biện pháp kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản của chủ thẻ.

1.4. Những kinh nghiệm của một số quốc gia về sử dụng thẻ thanh toán trong nền kinh tế:
Việc xem xét và đánh giá thị trường thẻ thanh toán cũng như kinh nghiệm của một số quốc giá trên thế giới về việc phát triển thẻ thanh toán trong nền kinh tế có một ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam là giúp cho các NHTM Việt Nam có thể có được cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh doanh thẻ ở các ngân hàng tại các trung tâm tài chính lớn, hay các thành phố lớn ở các nước trên thế giới – mà tại đó thanh toán không dùng tiền mặt phát triển hoàn chỉnh. Từ đó, các NHTM có thể xem xét và vận dụng hợp lý trong việc kinh doanh thẻ thanh toán sao cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
1.4.1. Thị trường thẻ thanh toán ở Mỹ:

Là nơi sinh ra thẻ thanh toán đồng thời cũng là nơi phát triển nhất của các loại thẻ. Quốc gia này dường như đã bão hòa về thẻ tín dụng, do đó sự cạnh tranh và phân chia thị trường là rất khốc liệt. Hai đại gia trong lĩnh vực thanh toán thẻ là Visa và MasterCard đang chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường này. Và việc  các  loại  thẻ  khác  xâm  nhập  vào  thị  trường  này  gặp  rất  nhiều  khó  khăn. Hiện JCB đang cố gắng mở rộng mạng lưới tiếp nhận thẻ tại Hoa Kỳ. 

Tại Hoa kỳ hiện có khoảng 1,3 tỷ thẻ tín dụng, chủ nhân sở hữu các loại thẻ này chủ yếu là thanh niên lứa tuổi từ 18 - 20 (chiếm 80%). Trung bình một người dân Mỹ sở hữu từ 5 đến 6 thẻ thanh toán. Hệ thống thẻ tín dụng chủ yếu gồm có thẻ Visa, MasterCard, Discover và American Express. Loại thẻ phổ biến nhất là thẻ MasterCard đối với loại thẻ tín dụng và thẻ Visa đối với loại thẻ ghi nợ với số đại lý chấp nhận thẻ Visa tại Hoa Kỳ là 4,9 triệu điểm. 10 ngân hàng phát hành thẻ lớn nhất Hoa Kỳ gồm có: CitiGroup, MBNA America, Bank One, Discover, Chase, Capital One, American Express, Bank of America, Providian và Fleet. Tỷ trọng của các loại thẻ thanh toán tại thị trường của Hoa Kỳ vào năm 2004 như sau: thẻ Visa được ưa dùng nhất với 51,5%, đứng thứ 2 là MasterCard với tỷ lệ là 31,7%, kế tiếp là Amex với 11,8% và phần còn lại là Discover với 4,9%.
1.4.2. Thị trường thẻ thanh toán ở Châu Á – Thái Bình Dương:
Hầu hết các nước trong khu vực đều có dịch vụ về thẻ. Ở đây có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, các loại thẻ này đều là đối thủ cạnh tranh rất khốc nghiệt của nhau. Thẻ Visa và MasterCard đang giữ vị trí sản phẩm hàng đầu ở thị trường này. JCB có qui mô hoạt động bé hơn nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh, doanh số của JCB chỉ bằng khoảng 60% doanh số MasterCard. Thẻ Amex và Diners Club cũng có mặt tại thị trường này nhưng đây không phải là thị trường chính của họ. Ở khu vực này, Visa có thị phần lớn hơn tất cả nhãn hiệu thẻ  tín  dụng  khác  cộng  lại,  chiếm  62%  những  hoạt  động  mua  bán  bằng  thẻ. Trong khu vực này hiện có hơn 203 triệu thẻ Visa các loại. Trong năm 2003, ở Châu Á - TBD, có 438 tỷ USD được chi tiêu rút từ máy ATM bằng thẻ Visa. Sự đa dạng ở khu vực Châu Á với cơ sở hạ tầng ngành ngân hàng và tập quán tiêu dùng khác nhau, cộng với hơn 900 ngôn ngữ khác nhau là điểm nổi bật cho thị trường thẻ thanh toán ở đây. Các con rồng Châu Á như HongKong, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc cũng tiếp tục khẳng định và phát triển vững chắc thị trường thẻ. Ở cùng thời điểm, Ấn Độ, Trung Quốc - hai thị trường có tiềm năng lớn lao nhưng chưa được khai thác cũng có những cơ hội đáng kể để phát triển. Điều này được chứng thực vào năm 1993, Trung Quốc trở thành quốc gia có tổng khối lượng thanh toán tính bằng USD lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ [2, tr.43]
TÓM TẮT CHƯƠNG 1:

Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nhân tố góp phần hạn chế lưu thông tiền mặt, nó có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự ra đời của thẻ thanh toán đã đánh dấu một bước tiến lớn cho cuộc sống hiện đại, thẻ thanh toán ngày càng phát triển và mang lại những tiện ích to lớn cho các ngân hàng cũng như người sử dụng thẻ thanh toán. Đứng ở góc độ vĩ mô thì thẻ thanh toán cũng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ có thể đề ra những chính sách hiệu quả hơn, thiết thực hơn dựa trên sự phát triển của thẻ thanh toán. Tuy nhiên, hiện nay thẻ thanh toán vẫn còn tồn tại những rủi ro chưa khắc phục được, những rủi ro này thực sự là những vấn đề không nhỏ cho các chủ thẻ tham gia, song tôi tin trong tương lai chắc chắn sẽ có cách giải quyết những vấn đề này.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

2.1. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán ở Việt Nam:

2.1.1. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTM Việt Nam:

Năm 1996, Vietcombank Việt nam phát hành thí điểm thẻ ngân hàng đầu tiên, cũng vào năm này, hội các ngân hàng thanh toán thẻ Việt Nam được thành lập với bốn thành viên sáng lập gồm Vietcombank, NHTM Cổ phần Á Châu (ACB), NHTM Cổ phần xuất nhập khẩu (Eximbank) và First Vinabank.

Hành lang pháp lý cho hoạt động thẻ tại thời điểm đó là Quyết định số 74 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành ngày 10/04/1993 đã quy định “Thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán”. Việc ứng dụng thẻ ở Việt Nam vào thời điểm đó còn giới hạn rất nhiều về cơ sở pháp lý, điều kiện kinh tế, hạ tầng kỹ thuật… Trên cơ sở thỏa thuận của Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng thương mại thí điểm phát hành thẻ tự xây dựng quy chế, hợp đồng phát hành thẻ và sử dụng thẻ. Tính pháp lý chỉ dừng ở mức độ điều chỉnh “nội bộ” giữa ngân hàng phát hành và chủ thẻ.

Năm 2001, Incombank giới thiệu dịch vụ thẻ ATM ra thị trường đi kèm với chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thẻ. Năm 2003, Agribank cũng nổi lên trên thị trường dịch vụ ngân hàng với tổng số trên 150.000 chủ thẻ đã được phát hành.

Trong cuộc đua khai thác thị trường thẻ, các ngân hàng đã có những chiến lược tiến ra thị trường năng động và đảm bảo định vị thương hiệu cho dòng thẻ của mình. Mũi nhọn tập trung của hệ thống thẻ là thị trường cá nhân với thẻ tín dụng quốc tế… Đi cùng với lượng thẻ phát hành ngày một tăng cao, các Ngân hàng đang tích cực triển khai lắp đặt mạng lưới máy giao dịch tự động ATM trên địa bàn cả nước. Các ngân hàng đang ra sức mở rộng dịch vụ và khẳng định thương hiệu của mình. Cũng trong giai đoạn này, hàng loạt sản phẩm thẻ ra đời, mở ra một thời kỳ mới cho cuộc cạnh tranh phát hành thẻ giữa các ngân hàng trong nước. Đầu tiên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng này đã tung ra hàng loạt thẻ thanh toán, nổi trội là Fastaccess thẻ. Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã kết hợp cùng tổ chức Visa ra mắt thẻ thanh toán Quốc tế Sacom Visa Debit. Đây là phương tiện thanh toán năng động nhằm vào giới doanh nhân bởi phạm vi hoạt động của thẻ không những trong quốc gia mà còn được sử dụng rộng rãi trên các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2006 Sacombank phát hành khoảng 20.000 thẻ Visa Debit. Với đà phát triển ngày càng manh, các ngân hàng tiếp tục đầu tư hơn vào lĩnh vực thẻ và có các nhóm ngân hàng thỏa thuận việc sử dụng chung hệ thống, thị trường thẻ bắu đầu chuyển sang một giai đoạn mới.
Giai đoạn năm 2006 – 2009, Việt Nam bắt đầu tham gia WTO, do đó thị trường thẻ trong giai đoạn này ngày cảng trở nên sôi động và có tính cạnh tranh quyết liệt. Nhiều ngân hàng đã phát hành các loại thẻ có tính bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm cho khách hàng. Thêm nhiều ngân hàng nước ngoài đầu tư vào dịch vụ thẻ thanh toán. Thẻ ATM trở thành công cụ mới để các ngân hàng tham gia và công cuộc cạnh tranh ngày càng sôi nổi, và để thêm vững mạnh hơn nữa, các ngân hàng đã tiến hành liên kết tiện ích và liên kết trong thanh toán thẻ.

Thẻ ngân hàng không những được dùng để rút tiền một cách đơn thuần mà còn được các ngân hàng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp cho ra đời các  loại thẻ liên kết với nhiều tiện ích kèm theo như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn dịch vụ, mua hàng hóa trực tuyến, thấu chi tài khoản, hưởng các ưu đãi về dịch vụ giảm giá mua hàng tại các điểm liên kết, trả tiền bảo hiểm…

Ngân hàng quốc tế (VIB Bank) đưa ra thị trường loại thẻ liên kết tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo và phân phối bán lẻ. Thẻ học viên hiện nay không chỉ đơn thuần là thẻ sinh viên mà còn thêm những tính năng thanh toán hàng hóa, dịch vụ, chuyển tiền, chuyển khoản, rút tiền mặt, nộp tiền học phí… Tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Goldsun kết hợp các tính năng của thẻ thanh toán chung vào thẻ nhân viên. Thẻ được sử dụng như thẻ ra vào chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội, đồng thời chủ thẻ được rút tiền mặt, truy vấn số dư tài khoản. Các siêu thị thì lại tích hợp các tính năng thanh toán với thẻ hội viên dành cho khác hành thân thiết. Chẳng hạn như thẻ liên kết giữa BigC và Techcombank đã cho phép khách hàng sử dụng thẻ của Techcombank, BIDV, Vietinbank để mua hàng hóa. Cũng có thể thấy Smartlink, Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và NHTM Cổ Phần Quốc tế (VIBank) cũng công bố hoàn tất kết nối cổng thanh toán cho thẻ nội địa và cung cấp chính thức dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng VIBank vào thời gian gần đây. Như vậy, tiếp theo Vietcombank và Techcombank, VIBank trở thành ngân hàng thứ 3 kết nối với Smartlink để có thể cung cấp tiện ích thanh toán trực tuyến trên internet cho thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng. Với kết nối này, khách hàng sử dụng thẻ debit VIBank có thể thực hiện giao dịch mua vé máy bay trên trang web của Vietnam Airlines thuận tiện, nhanh chóng tương đương với các loại thẻ tín dụng quốc tế. Như vậy trong tương lai, sản phẩm thẻ sẽ trở thành công cụ hữu hiệu cho cá nhân và doanh nghiệp.

Sau khi bốn liên minh thẻ được thành lập, trong đó liên minh lớn nhất là Smartlink do Vietcombank chủ trì với 17 ngân hàng khác đã hạn chế đi rất nhiều sự rời rạc và cắt khúc của thị trường thẻ Việt Nam. Ba liên minh còn lại là Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia (gọi tắt là Banknetvn do Ngân hàng Nhà nước chỉ định Agribank làm trung tâm kết nối), liên minh VNBC giữa Ngân hàng Đông Á (DongAbank), Sài Gòn công thương Ngân hàng (Vietinbank), Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng nhà Hà Nội (HBB) và liên minh giữa Sacombank và ANZ.

Ngày 23/05/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty chuyển mạch tài chính quốc gia Banknetvn và Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink đã chính thức đưa hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn-Smartlink vào hoạt động. Điều đó đã tạo ra một tiền đề hình thành một hệ thống thanh toán thẻ mạnh có khả năng kết nối toàn quốc giữa các ngân hàng phát hành thẻ sau này. Hệ thống thanh toán này gồm có 5 Ngân hàng: Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank và Techcombank. Đến ngày 08/03/2010, công ty Cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink và BanknetVN liên thông kết nối thành công cho 4 ngân hàng thành viên: NHTMCP Phương Nam, NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP Việt Á và NHTMCP Dầu khí toàn cầu, nâng tổng số ngân hàng thuộc hệ thống liên minh Smartlink liên thông kết nối với BanknetVN lên 8 ngân hàng.

Từ năm 2009 trở đi, các hệ thống thẻ lớn đã quy tụ lại và trở thành một bước tiến quan trọng của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt. Thị trường thẻ Việt Nam trên con đường tiến tới mục tiêu cuối cùng là tạo lập một mạng lưới thanh toán thẻ chung cho toàn bộ các ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ mọi lúc, mọi nơi. Và trong những năm vừa qua, các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động với mục đích hướng đến một mô hình trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất, ưu việt ở Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người tiêu dùng. Các ngân hàng đã hình thành các hệ thống thẻ như Smartlink, Sacombank/AZN. VNBC, Banknetvn và tiến tới hình thành Trung tâm chuyển mạch quốc gia kết nối liên thông toàn bộ thị trường thanh toán thẻ của cả nước do Ngân hàng Nhà nước chủ trì.

Tóm lại, việc liên kết tiện ích và liên kết thanh toán thẻ trong và ngoài nước của các ngân hàng đã và đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đây là một đóng góp hết sức tích cực cho vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế Việt Nam.
2.1.2. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTMCP Công thương Việt Nam:

Năm 1997, Vietinbank tham gia vào thị trường thẻ với tư cách là đại lý thanh toán thẻ Visa và Mastercard thông qua ngân hàng UOB TP.HCM.

Năm 1999, Vietinbank trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ Visa và trở thành ngân hàng thanh toán thẻ tín dụng.


Năm 2001, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu thị trường và đầu tư công nghệ hiện đại, Vietinbank là ngân hàng đầu tiên khai trương hệ thống ATM hiện đại và có qui mô lớn nhất ở Việt Nam.


Vietinbank trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ Mastercard vào cuối năm 2002. Đây là cơ hội thuận lợi để Vietinbank chính thức phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa và MasterCard cuối năm 2004 với 02 loại thẻ vàng và thẻ chuẩn (hiện nay có thêm thẻ xanh). Sau hơn 1 năm triển khai đã có 1.241 thẻ tín dụng được phát hành với doanh số hơn 1,24tỷ đồng/tháng. Trong năm 2004, thẻ Cashcard của Vietinbank phát hành trên công nghệ chip lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Hiện nay, Vietinbank là một ngân hàng được sự đón nhận của  khách hàng thông chiến lược đa dạng hoá sản phẩm thẻ. Tháng 8/2006, Vietinbank chính thức nâng cấp dòng thẻ ATM và ra mắt thương hiệu thẻ ghi nợ E-Patrner.

Cuối năm 2007, Vietinbank đã ký kết với công ty thẻ quốc tế JCB, theo đó Vietinbank sẽ được cấp bản quyền tham gia vào chương trình hợp tác để phát triển mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ cho các đơn vị chấp nhận thẻ các dịch vụ thanh toán, du lịch và giải trí có chất lượng cao. Đồng thời Vietinbank có quyền triển khai chấp nhận thanh toán thẻ mang thương hiệu JCB trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 2009. Ngoài ra Vietinbank tiếp tục hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế khác như Amex, Diners Club…
Kể từ 15/4/2008, ngân hàng chính thức áp dụng tên thương hiệu mới Vietinbank thay thế cho thương hiệu Incombank trên các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank nói chung và dịch vụ thẻ nói riêng. Từ ngày 15/10/2008, Vietinbank phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard có logo Vietinbank theo thương hiệu và mẫu thiết kế mới đó là thẻ tín dụng quốc tế Cremium thay thế cho thẻ tín dụng mang logo Incombank trước đây.
2.1.3. Sự ra đời và phát triển thẻ thanh toán của các NHTM Việt Nam chi nhánh Trà Vinh và các sản phẩm thẻ của Vietinbank Trà Vinh.
2.1.3.1. Thẻ ghi nợ E-partner:

· E-Partner G-Card: 
Thẻ E-Partner G-Card mang tới cho quý khách hàng những dịch vụ sang trọng và vượt trội. Với E-Partner G-Card, vị thế của quý khách hàng dễ dàng được nhận ra dù bất cứ nơi nào. 

Ưu đãi đặc biệt:

· Tặng giá trị bảo hiểm chủ thẻ lên đến 20 TRIỆU ĐỒNG.

· MIỄN PHÍ hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên ATM
· Dịch vụ chăm sóc khách hàng V.I.P.
· Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ
· Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG
· Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

· THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner G-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

Dịch vụ tiện ích:

· Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

· Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

· Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (chuyển khoản qua tài khoản thẻ E-Partner bằng tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)
· Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner G-Card.

· Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

· Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

· Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

· Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

· Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác.
· E-Partner C-Card:

E-Partner C-Card là thẻ GHI NỢ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt thích hợp cho Cán bộ nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi lương qua thẻ.
Ưu đãi đặc biệt:

· Không số dư ban đầu khi mở thẻ.

· Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên máy ATM.

· Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

· Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

· THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner C-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.
Dịch vụ tiện ích:
· Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

· Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

· Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)
· Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner C-Card.

· Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

· Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

· Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

· Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

·  Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác.
· E-Partner S-Card:
E-Partner S-Card là thẻ GHI NỢ với phí dịch vụ đặc biệt ưu đãi phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt dành cho các bạn HỌC SINH - SINH VIÊN - GIỚI TRẺ.

Ưu đãi đặc biệt:

· Không số dư ban đầu khi mở thẻ.

· Miễn phí hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên máy ATM.

· Tặng miễn phí bảo hiểm tai nạn con người với giá trị bảo hiểm đến 5 triệu đồng trong năm đầu tiên phát hành thẻ.

· Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

· Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

· THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner S-Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

Dịch vụ tiện ích:

· Vấn tin tài khoản ATM trực tuyến trên Internet.

· Nạp tiền cho thuê bao trả trước của các mạng di động bằng dịch vụ VnTopup.

· Nhanh chóng, thuận tiện với các tiện ích của SMS Banking (Chuyển khoản qua tin nhắn, thông báo biến động số dư, sao kê tài khoản, xem thông tin về lãi suất, tỷ giá ngoại hối...)
·  Nhận tiền kiều hối từ nước ngoài gửi vào tài khoản thẻ E-Partner S-Card.

· Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trên ATM.

· Nộp thuế, thanh toán hoá đơn điện thoại, điện lực trực tuyến trên ATM.

· Thanh toán vé tàu với công ty đường sắt Sài Gòn, công ty đường sắt Hà Nội.

· Tìm máy ATM nhanh chóng, thuận tiện qua hệ thống tin nhắn 977.

· Nhận lương, thu nhập từ công ty và các giao dịch chuyển khoản khác

· E-Partner PinkCard:
Không chỉ là thẻ ghi nợ E-Partner thông thường dành riêng cho phái đẹp với những tính năng thông minh vượt trội, thiết kế ấn tượng và quyến rũ, PINK CARD muốn tôn vinh một nửa vô cùng quan trọng của thế giới: Phái đẹp.

PINK CARD dành cho phụ nữ hiện đại, đặc biệt thích hợp cho những phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nữ nhân viên văn phòng và phụ nữ có thu nhập cao trong xã hội, những người luôn khát vọng được khẳng định bản thân, được yêu thương và chia sẻ.
Ưu đãi đặc biệt:

· Tặng 06 tháng báo "Cẩm nang mua sắm Lady" cập nhật nhiều thông tin hữu ích cho chủ thẻ và được giao báo đến tận nhà.

· MIỄN PHÍ hầu hết các giao dịch của chủ thẻ trên ATM.

· Lãi suất cực kỳ cạnh tranh trên số dư của Thẻ.

· Rút tiền tại quầy tối đa lên đến 1 TỶ ĐỒNG.

· Chuyển khoản trên ATM tối đa lên đến 100 Triệu Đồng.

· THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM THƯỞNG ELO – SMART khi chủ thẻ thực hiện chi tiêu mua sắm, thanh toán bằng thẻ E-Partner Pink Card (không bao gồm giao dịch rút tiền) với mức quy đổi 10.000đ giao dịch = 1 điểm thưởng để được nhận tiền hoặc quà tặng hấp dẫn. Chi tiêu càng nhiều, điểm thưởng càng lớn, giá trị quy đổi càng cao.

· E-Partner 12 Con giáp:
E-Partner 12 Con giáp là Thẻ E-Partner được thiết kế với 12 màu sắc sinh động, cùng với cách viết thư pháp sẽ đạt được sự phá cách trong trí tưởng tượng của mỗi người. Mặt trước của logo là 12 vòng tròn biểu trưng 12 màu tương ứng cho 12 con trong 1giáp. Chữ con giáp được lấy ý tưởng từ phông chữ thư pháp kết hợp với kết cầu vòng tròn tạo thành 01 logo mang tính thông nhất trên tất cả các mẫu thẻ.
2.1.3.2. Thẻ tín dụng quốc tế:
· Visa Card:
Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và Cremium MasterCard được phát hành và đăng ký thương hiệu bởi VietinBank, sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Thẻ TDQT Cremium Visa & MasterCard là một phương tiện thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ và rút tiền mặt tại các ATM hoặc các điểm ứng tiền mặt (có biểu tượng Visa & MasterCard)
Sử dụng thẻ để chi tiêu trước, trả tiền sau, hoàn toàn không bị tính lãi đối với giao dịch thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ nếu quý khách hoàn trả toàn bộ dư nợ trên sao kê cho ngân hàng đúng hạn.
Cơ chế thanh toán linh hoạt: thanh toán toàn bộ hoặc số tiền tối thiểu 20% trên sao kê, giúp đầu tư hiệu quả cho tiền bạc của quý khách hàng.
Khách hàng sử dụng thẻ  Cremium Visa được in ảnh trên thẻ
Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng: (Thẻ vàng: trên 50 triệu; Thẻ chuẩn: 10 triệu đến dưới 50 triệu VNĐ; Thẻ xanh: dưới 10 triệu)
· Master Card:
Thẻ tín dụng quốc tế mang nhãn hiệu Cremium Visa và Cremium MasterCard được phát hành và đăng ký thương hiệu bởi VietinBank, được sử dụng trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ TDQT Cremium Visa & MasterCard là một phương tiện thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ và rút tiền mặt tại các ATM hoặc các điểm ứng tiền mặt (có biểu tượng Visa & MasterCard)

Sử dụng thẻ để chi tiêu trước, trả tiền sau, hoàn toàn không bị tính lãi đối với giao dịch thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ nếu quí khách hoàn trả toàn bộ dư nợ trên sao kê cho ngân hàng đúng hạn.

Cơ chế thanh toán linh hoạt: thanh toán toàn bộ hoặc số tiền tối thiểu 20% trên sao kê, giúp đầu tư hiệu quả cho tiền bạc của quý khách hàng.

Khách hàng sử dụng thẻ  Cremium Visa được in ảnh trên thẻ.
Hạn mức tín dụng thẻ linh hoạt đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng: (Thẻ vàng: trên 50 triệu; Thẻ chuẩn: 10 triệu đến dưới 50 triệu VNĐ; Thẻ xanh: dưới 10 triệu)

2.2. Thực trạng thẻ thanh toán của chi nhánh NHTMCP Công thương tỉnh Trà Vinh từ 2006 – 2009:

2.2.1. Thực trạng phát hành thẻ thanh toán tại Tỉnh Trà Vinh
Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán hiện đại với nhiều ưu điểm nổi bật đã được thừa nhận như tiện lợi, hiệu quả, giúp chủ động quản lý chi tiêu… Tuy nhiên, việc phát triển loại hình thanh toán trên còn khá chậm tiến mặc dù tiềm năng ở nước ta còn rất lớn. Từ năm 1993, thị trường thẻ ngân hàng mới xuất hiện làn đầu tiên do Vietcombank phát hành. Và trong những năm gần đây, dịch vụ thẻ tăng trưởng cao, tăng từ 150% đến 300% trên một năm. Theo thống kê cho thấy thị trường thẻ Việt nam năm 2007 tăng trưởng tới 2.5 lần so với năm 2006, 200 lần so với năm 2002, số lượng thẻ phát hành gần 8,3 triệu thẻ (so với 3,5 triệu thẻ của năm 2006). Năm 2008, cả nước có 33 ngân hàng đã trang bị máy ATM/POS với số lượng gần 8.800 ATM và hơn 28.200 POS; có 03 đơn vị lớn nhất đang làm dịch vụ chuyển mạch, thanh toán bù trừ và quyết toán các giao dịch thẻ có tính chất đa phương (bao gồm từ 3 thành viên trở lên), đó là Liên minh Smartlink (tiền thân là Liên minh thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN), Liên minh VNBC (đứng đầu Ngân hàng TMCP Đông Á) và Liên minh Banknetvn (đứng đầu Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia VN Banknetvn), có tổng số thẻ phát hành tại thị trường Việt Nam tính đến cuối năm 2008 đạt hơn 15 triệu thẻ các loại, tăng trưởng cao so với gần 10 triệu thẻ của năm 2007, trong đó có khoảng 900 ngàn thẻ thanh toán, trong đó thẻ ghi nợ ước chừng 600 ngàn (gấp đôi thẻ tín dụng) dù mới phát hành ở Việt Nam từ năm 2006. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, tình hình phát triển của thẻ thanh toán đã có nhiều bước tiến triển tốt, đặc biệt là kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến hết 2009, Việt Nam đã có hơn 17 triệu thẻ ATM được lưu hành với 176 thương hiệu do 41 tổ chức phát hành và với hơn 9.000 máy ATM phủ khắp toàn quốc. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn cho biết, số đơn vị trả lương qua tài khoản vào đầu năm 2009 đã tăng gấp 4 lần so với một năm trước đó, với 1,132 triệu người nhận lương qua tài khoản.
Đối với tỉnh Trà Vinh, là một tỉnh nghèo ở Khu vực ĐBSCL, có 7 huyện và 1 thành phố thực thuộc tỉnh, số đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh là 913 đơn vị và 24.776 cán bộ, công chức hưởng lương từ NSNN. Đến nay (06/2010), NHNN đã cấp phép hoạt động là 48 máy ATM theo đề nghị của các chi nhánh NHTM, đã lắp đặt và đi vào hoạt động 46 máy ATM, trong đó: Thành phố Trà Vinh 23 máy ATM, 23 máy còn lại trải đều ở các huyện, nơi đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng. Các chi nhánh NHTM cũng quan tâm lắp đặt tổng số 38 máy POS, nhưng chủ yếu lắp đặt tại các quầy giao dịch của các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho việc đổi mã pin và rút tiền tại quầy của khách hàng, chỉ có chi nhánh NHTMCP Đông Á lắp thêm máy POS tại một số khách sạn, nhà nghỉ, điểm bán hàng để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Bảng 2.1- Tình hình phát hành thẻ tại Trà Vinh tính đến tháng 6/2010
(Đơn vị: thẻ)

	Chỉ tiêu
	Nông nghiệp
	Đầu tư
	Công thương
	Đông Á
	Nhà ĐBSCL
	Sài Gòn
	Ngoại thương
	Sacom

bank
	Tổng

	Số lượng thẻ
	24.292
	3.383
	11.123
	27.106
	6.633
	367
	3.071
	1.219
	77.194

	Tỷ trọng
	31,5%
	4,4%
	14,4%
	35,1%
	8,6%
	0,5%
	4,0%
	1,6%
	100%


( Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Trà Vinh)
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Biểu đồ 2.1 -  Số lượng thẻ phát hành của các NHTM tại Trà Vinh tính đến tháng 06/2010
Qua biểu đồ ta có thể dễ dàng nhận thấy tại đại bàn tỉnh Trà Vinh, NHTPCP Đông Á là NHTM có số lượng thẻ phát hành nhiều nhất là 27,106 thẻ chiếm tỷ trọng 35,1% , kế đến là Ngân hàng Nông nghiệp với 24,292 thẻ chiếm tỷ trọng 31,5% và thứ ba là Vietinbank Trà Vinh với 11,123 thẻ và chiếm tỷ trọng là 14,4%.
Việc lắp đặt các máy ATM của các NHTM trên địa bàn đều có sự tính toán hiệu quả và tính khả thi trước khi lắp đặt, chủ yếu lắp đặt tại các địa điểm có tập trung đông dân cư , giao thông thuận tiện và kinh tế phát triển. Chất lượng hoạt động của máy đều đáp ứng nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, tuy nhiên nếu tính tổng số thẻ phát hành hiện có, bình quân mỗi máy phục vụ cho 1678 thẻ, nhưng số lượng người sử dụng thẻ đạt rất thấp so với tổng số thẻ phát hành (bình quân đạt từ 75% đến 80%, đặc biệt là ở tuyến Huyện có máy đạt dưới 40% so với tổng số thẻ phát hành). Chi phí lắp đặt tương đối cao nhưng hoạt động chủ yếu là rút tiền mặt, hoặc chuyển khoản trong cùng hệ thống chưa khai thác được nhiều tiện ích khác trong dịch vụ thanh toán, nên mặt nào đó cho thấy hiệu quả mang lại chưa cao. 

Với diện tích nhỏ hẹp của địa bàn thành phố Trà Vinh (6.576ha), nhưng được lắp đặt 23 máy ATM, chủ yếu tập trung tại trường học, bệnh viện, khu vực chợ và các khu công  nghiệp, hầu hết các máy ATM của các NHTM trên địa bàn Trà Vinh đều kết nối với nhau qua trung tâm chuyển mạch thẻ quốc gia Banknetvn và Smartlink đã tạo được sự thuận tiện trong giao dịch thanh toán rút tiền mặt cho khách hàng khi có nhu cầu, tuy nhiên trong thực tế, có rất ít lượng khách hàng sử dụng dịch vụ liên minh thẻ vì phải tốn phí dịch vụ. Mặt khác, vị trí lắp đặt máy ATM của các NHTM không xa nhau lắm, nên khách hàng ít sử dụng máy ATM của ngân hàng này để thực hiện giao dịch tại máy ATM của ngân hàng khác.
Trong 06 tháng đầu năm 2010, NHNN Trà Vinh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý điện để kiểm tra và phúc tra tính an toàn về điện đối với các máy ATM trên địa bàn TP. Trà Vinh, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý khắc phục kịp thời đối với các máy ATM chưa đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật điện và hiện nay hầu hết các máy ATM trên địa bàn đã được đảm bảo an toàn về điện.

2.2.2. Thực trạng thẻ thanh toán tại Vietinbank Trà Vinh:
2.2.2.1. Thực trạng phát hành thẻ:
Bảng 2.2. Tình hình phát hành thẻ tại Vietinbank từ 2006 – 2009:

Đơn vị: Thẻ

	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	Luỹ kế đến 30/9/2010
	2007/2006 (%)
	2008/2007 (%)
	2009/2008 (%)

	Số lượng thẻ
	2,468
	2,948
	1,319
	3,470
	13,153
	19.45
	-55.26
	163.08


(Nguồn: Vietinbank chi nhánh Trà Vinh)
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Biểu đồ 2.2. Số lượng thẻ phát hành qua các năm tại Vietinbank Trà Vinh.

Số lượng thẻ phát hành liên tục tăng qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng chưa cao, tốc độ cao nhất trong giai đoạn từ 2006 – 2009 là năm 2009, tỷ lệ tăng đạt đến 163.08%, chậm nhất là năm 2008, tỷ lệ tăng chỉ đạt được 13% và đưa số lượng thẻ lên mức hơn 17 triệu thẻ, cũng có thể giải thích điều này bởi khủng hoảng kinh tế trên thế giới và những chính sách của Chính phủ nhằm hạn chế những tác động tiêu cực cho nền kinh tế; hay một phần cũng bởi nhu cầu cần thiết sử dụng thẻ bắt đầu được dung hòa trong nền kinh tế.

2.2.2.2.Thực trạng máy ATM, POS và cơ sở chấp nhận thẻ:

2.2.2.3. Thực trạng sử dụng thẻ thanh toán:

 Trong thời gian qua, dịch vụ thẻ phát triển với tốc độ cao, từ việc thẻ ngân hàng được xem như một tài sản hay thương hiệu đối với những gương mặt thành đạt đến nay đã trở thành công cụ thanh toán thông dụng. Doanh số sử dụng thẻ hiện nay tuy chưa nhiều so với các nước phát triển khác trên thế giới, song cũng góp phần làm giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong lưu thông.
2.3. Những tồn tại và khó khăn:
Với dân số 86 triệu người nhưng số lượng thẻ thanh toán tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, ở nhiều nước số lượng thẻ thanh có khi bằng cả dân số, mỗi năm có nước như Thái Lan phát hành thêm được hàng triệu thẻ thanh toán. Theo bà Trương Minh Hà, Trưởng đại diện tổ chức kết nối thẻ thanh toán VISA tại khu vực Đông Dương thì so sánh, số lượng người dân sử dụng thẻ thanh toán VISA ở các nước trong khu vực cao hơn rất nhiều so với Việt Nam: Singapore chiếm 68,5%, Thái Lan chiếm 10,6%, Malaysia có gần 25 triệu dân nhưng đã có tới 5 triệu thẻ VISA với doanh số 8 tỷ USD năm 2007, Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ có 5 triệu dân nhưng có gần 9 triệu thẻ với doanh thu 26 tỷ USD.

Con số thẻ thanh toán được phát hành ở Việt Nam rõ ràng cho thấy thị trường Việt Nam còn ở mức độ sơ khai. Nhưng ngược lại cũng có nghĩa Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng cho thẻ thanh toán. Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có khả năng duy trì mức tăng trưởng khá cao trong suốt một thập niên qua với chỉ số tăng GDP trung bình là 7%/năm. Đặc biệt trong năm 2007, kinh tế nước ta đạt mức tăng trưởng cao kỷ lục 8,44%, trở thành nước có mức độ tăng trưởng cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Sự tăng trưởng kinh tế ổn định trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo thị trường tiêu thụ ở Việt Nam. Hệ thống siêu thị mọc lên liên tục thay thế cho các ngôi chợ truyền thống, cửa hiệu tạp hoá nhỏ lẻ quen thuộc; các shop thời trang với các nhãn hiệu cao cấp trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở Việt Nam… Tất cả những biến chuyển đó cùng với đời sống kinh tế và thu nhập ngày càng cải thiện đã kéo theo sự “nâng cấp” nhu cầu và thói quen tiêu dùng của người Việt nam. Trong số các loại thẻ do các tổ chức phát hành thẻ trong nước phát hành thì chiếm đại đa số là thẻ ghi nợ nội địa, hay còn gọi là thẻ ATM, chiếm 93,87%, tiếp theo là thẻ ghi nợ quốc tế với 3,65%, thẻ tín dụng quốc tế chiếm 2.22% và thẻ tín dụng nội địa 0.31%. 

[image: image3.emf]Tỷ trọng các loại thẻ do các ngân hàng trong nước phát hành

93.87%

3.65%

2.22%

0.31%

Thẻ ghi nợ nội địa

Thẻ ghi nợ quốc tế

Thẻ tín dụng quốc tế

Thẻ tín dụng nội địa


Biểu đồ 2.3-  Tỷ trọng các loại thẻ do các ngân hàng trong nước phát hành

Thẻ ghi nợ có điều kiện để được sử dụng và cách sử dụng khác đơn giản hơn thẻ tín dụng nên phù hợp với nhu cầu của đại đa số dân cư trong nước nên thẻ ghi nợ có tỷ trọng rất lớn so với các loại thẻ khác, nhưng trong tương lai sẽ có những chuyển biến tích cực hơn cho thẻ tín dụng quốc tế. Việc cung cấp các dịch thẻ khác nhau của các ngân hàng đã tạo ra một kênh dẫn vốn quan trọng cho các ngân hàng, vì hầu hết lượng thẻ phát hành đều gắn với tài khoản tiền gởi cá nhân và có một số dư nhất định. Do đó các ngân hàng tham gia cạnh tranh hết sức khốc liệt trên thị trường thẻ. Agribank là một trong những ngân hàng thương mại quốc doanh với 21 năm hoạt động và sản phẩm thẻ của ngân hàng này, nhất là thẻ nội địa chiếm vị trí cao trên thị trường thẻ tại Việt nam. Theo thống kê của hội thẻ Việt Nam, tính đến tháng 6/2008, số lượng thẻ của Agribank đứng vị trí thứ 4 với 1,62 triệu thẻ chiếm 14% thị phần.
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Biểu đồ 2.4-  Tình hình phát hành thẻ năm 2008

Qua biểu đồ, rõ ràng 4 trong 5 ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ phát hành là các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh, phần còn lại là thị phần của hơn 20 tổ chức phát hành khác của thị trường thẻ. Tính đến cuối năm 2008 thì số lượng thẻ phát hành đạt khá cao, riêng Agribank là 2.033.896 thẻ, đạt tỷ lệ tăng trưởng 65% so với năm 2007. Sự tăng trường này của các ngân hàng thương mại quốc doanh cũng có thể giải thích bằng các nguyên nhân như sau:

· Đây là các ngân hàng phát triển lâu đời nên uy tín của các ngân hàng rất được đề cao, góp phần củng cố tâm lý tin tưởng của người dân.

· Bản thân yếu tố quốc doanh cũng tác động rất lớn đến tâm lý tin dùng của đại đa số những người sử dụng thẻ.

· Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh có dịch vụ trả lương qua Ngân sách theo chỉ thị 20 của Chính phủ, đây là một yếu tố hết sức quan trọng góp phần nâng cao số lượng thẻ phát hành của các ngân hàng thương mại quốc doanh.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt nam phát triển nhanh chóng, đa dạng về cả số lượng lẫn chất lượng, trong đó dịch vụ thẻ ATM đang được các ngân hàng mở rộng và đầu tư mạnh mẽ. Dịch vụ thẻ ATM đang được xem là một công cụ hiện đại, năng động và linh hoạt phục vụ hiệu quả cho những khách hàng trong việc sử dụng tài khoản cá nhân với độ an toàn và hiệu quả. Hiện nay một số ngân hàng đã phát hành các loại thẻ phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Ngân hàng Habubank có thẻ thanh toán Habubank Vantage, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội có thẻ Active plus, ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế có thẻ VIB Value. Techcombank cũng có hai dòng sản phầm thẻ ghi nợ nội địa là F@stAccess và F@stAccess-I với nhiều tính năng hiện đại như: thấu chi, tiết kiệm, thanh toán, truy vấn thông tin tài khoản. Với những loại thẻ tiện dụng này khách hàng có thể rút tiền mặt, chuyển tiền tại các mát ATM 24/24h vào tất cả các ngày trong tuần mà không cần thiết phải đến trực tiếp tại ngân hàng. Như vậy, các phương tiện thanh toán hiện đại, thực hiện giao dịch tự động, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi cũng bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh mẽ ở Việt nam.

Cuộc cạnh tranh khai thác thị trường thẻ hiện nay khiến các ngân hàng liên tục cải tiến, nâng cao tiện ích của thẻ thanh toán, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ATM của mình. Cho đến thời điểm này Vietcombank đã có khoảng 6 loại thẻ gồm 3 thẻ nội địa và 3 thẻ quốc tế. Trong đó, SG24 là loại thẻ được Vietcombank đầu tư như một công cụ hàng đầu đắc lực nhất để tham gia cạnh tranh đối với thị trường thẻ thanh toán. Theo Vietcombank, là sản phẩm thẻ liên kết đầu tiên được phát triển trên nền tảng Vietconbank Connect24, thẻ Vietcombank SG24 không chỉ là phương thức thanh toán tiện dụng mà còn mang lại cho chủ thẻ nhiều tiện ích, như: các chương trình ưu đãi, giảm giá tại hệ thống nhà hàng, khách sạn, bar, spa, các Trung tâm ngoại ngữ, khu nghỉ mát, ...cao cấp ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh khác. Đó là chưa kể, chủ thẻ còn được hưởng gói dịch vụ bảo hiểm tai nạn của một hãng bảo hiểm uy tín.Với những tiện ích trên, sản phẩm Vietcombank SG24 sẽ sớm trở thành công cụ thanh toán hữu hiệu nhất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và người sử dụng thẻ. Loại thẻ này rất phù hợp với nhóm khách hàng có thu nhập cao.

Phối hợp với công ty OnePAY để triển khai dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, Vietcombank còn đóng vai trò là ngân hàng thanh toán. Triển khai cổng thanh toán trực tuyến, doanh nghiệp cho phép khách hàng của họ thực hiện thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ tín dụng hoặc ghi nợ mang thương hiệu quốc tế Visa, Master, American Express, JCB. Vietcombank là ngân hàng thanh toán của doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ (đơn vị chấp nhận thẻ - ĐVCNT). Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cổng thanh toán OnePAY sẽ mở tài khoản tại Vietcombank để nhận doanh thu bán hàng.

Mô hình thanh toán trực tuyến. 
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Hình 2.1- Mô hình thanh toán trực tuyến của Vietcombank

Người mua (chủ thẻ) sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến bằng cách điền thông tin thẻ tại cổng thanh toán OnePAY và sẽ được chuyển thông tin đến ngân hàng phát hành thông qua hệ thống của tổ chức thẻ quốc tế đến ngân hàng phát hành để xin cấp phép giao dịch. Kết quả giao dịch sẽ được trả ngược lại cho cổng thanh toán OnePAY, ĐVCNT và chủ thẻ. Nếu kết quả giao dịch thành công, Vietcombank sẽ ghi có tạm ứng doanh thu vào tài khoản của ĐVCNT. Vietcombank sẽ thực hiện nghiệp vụ thanh toán bừ trừ với ngân hàng phát hành (ngân hàng của chủ thẻ) theo quy định của tổ chức thẻ quốc tế. Ngoài công tác tạm ứng doanh thu, Vietcombank còn thực hiện các công việc như quản lý rủi ro và tra soát khiếu nại. Sau khi ký kết hợp đồng triển khai cổng thanh toán, ĐVCNT sẽ được đăng ký tham gia chương trình AVS, 3D-Sercure nhằm giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, ĐVCNT sẽ tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý rủi ro và được hỗ trợ miễn phí hệ thống phát hiện giao dịch giả mạo.Hàng ngày, Vietcombank cập nhật các giao dịch bị đòi bồi hoàn từ phía các ngân hàng phát hành (NHPH) trên toàn cầu. Đối với từng giao dịch, Vietcombank sẽ hỗ trợ ĐVCNT xuất trình chứng từ liên quan chứng minh giao dịch và giải quyết khiếu nại với NHPH và tổ chức thẻ quốc tế. Ở Việt Nam, Vietcombank được các tổ chức thẻ quốc tế lựa chọn là ngân hàng thanh toán của các đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến do uy tín và sự kết nối rộng rãi với các ngân hàng khác.

Mới đây nhất, Ngày 16/4/2010, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phát hành thẻ tín dụng quốc tế Platinum mang thương hiệu Visa, là sản phẩm thẻ cao cấp dành riêng cho các khách hàng có thu nhập hàng tháng từ 60 triệu đồng trở lên. Sacombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ tín dụng quốc tế Platinum. Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Platinum là sản phẩm thẻ cao cấp dành riêng cho các khách hàng có thu nhập hàng tháng từ 60 triệu đồng trở lên. Chủ thẻ Sacombank Platinum sẽ được cấp hạn mức tín dụng từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ thẻ còn được tham gia chương trình bảo hiểm tai nạn du lịch với mức bảo hiểm cao nhất lên đến 500 ngàn đôla Mỹ. Ngoài những tính năng thông thường của một thẻ tín dụng quốc tế như rút tiền mặt, mua sắm trước, thanh toán sau trên phạm vi toàn cầu và qua hình thức giao dịch trực truyến trên Internet, Sacombank Platinum còn mang đến cho chủ thẻ những tiện ích cao cấp như các dịch vụ đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn; thuê xe hơi đặc biệt dòng xe limousine cao cấp; dịch vụ tặng hoa và quà; đặt phòng họp/hội nghị, thuê thông dịch viên cùng các thông tin về visa/hộ chiếu/hải quan trước mỗi chuyến đi; thông tin các điểm đặt ATM, tỉ giá tiền tệ và những thông tin tư vấn về y tế, luật pháp và nghi thức các nước… Ngoài những chương trình khuyến mãi từ các đại lý chấp nhận thẻ của Sacombank, chủ thẻ Sacombank Platinum còn được hưởng các mức ưu đãi hấp dẫn từ các khách sạn 5 sao, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, cửa hàng thời trang,… trên toàn thế giới thông qua câu lạc bộ Visa Platinum và thông qua kênh chăm sóc khách hàng thẻ Sacombank Platinum chuyên biệt. Hàng năm, Sacombank sẽ cung cấp bảng tổng kết tài khoản thẻ Sacombank Platinum giúp chủ thẻ tổng kết việc chi tiêu trong năm và dễ dàng hoạch định ngân sách cho năm tới.

Nhìn chung, dịch vụ thẻ nói chung và thẻ ATM nói riêng là những sản phẩm tài chính đang được các ngân hàng ưu tiên phát triển bởi tiềm năng to lớn của nó trong tương lai gần. Các ngân hàng luôn xem đây là phương thức cạnh tranh hữu hiệu của các ngân hàng trên thị trường. Thông qua đó, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt cũng đang có xu hướng ngày càng giảm dần. Đây là dấu hiệu đáng mừng đối với ngành ngân hàng, nó chứng tỏ dịch vụ thẻ đã đến gần hơn với thực tiễn, bước đầu tạo cho nền kinh tế một phương thức thanh toán mới-thanh toán không dùng tiền mặt.

2.2.2. Thực trạng sử dụng thẻ thanh toán:

Trong thời gian qua, dịch vụ thẻ phát triển với tốc độ cao, từ việc thẻ ngân hàng được xem như một tài sản hay thương hiệu đối với những gương mặt thành đạt đến nay đã trở thành công cụ thanh toán thông dụng. Doanh số sử dụng thẻ hiện nay tuy chưa nhiều so với các nước phát triển khác trên thế giới, song cũng góp phần làm giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt trong lưu thông. 

Bảng 2.2- Doanh số hoạt động của thẻ thanh toán tại Việt Nam

(Đơn vị: tỷ đồng)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Doanh số hoạt động
	8190
	25350
	32400
	50500
	157700
	240880
	330000

	Số lượng tăng
	
	17160
	7050
	27100
	98200
	83180
	89120

	Tỷ lệ tăng
	
	210%
	28%
	84%
	165%
	53%
	37%


(Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN năm 2003-2009)
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Biểu đồ 2.5-  Doanh số hoạt động thẻ thanh toán tại Việt Nam

Năm 2003 tổng doanh số hoạt động của thẻ thanh toán là 8.190 tỷ đồng, năm 2004 tăng thêm 17.160 tỷ đồng, nâng tổng doanh số hoạt động lên 25.350 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 210% so với năm 2003 , doanh số hoạt động bình quân mỗi thẻ đạt 39 triệu đồng/ năm; năm 2005 tốc độ tăng doanh số hoạt động có dấu hiệu giảm sút, nguyên nhân là do các NHTM thay vì tập trung vào những đối tượng khách hàng là những doanh nhân, những người có thu nhập cao như trước đây, thì năm 2005-2006 lại tập trung chủ yếu vào đối tượng có thu nhập trung bình và thấp như sinh viên, người lao động , công nhân trong các khu chế xuất,… với doanh số hoạt động bình quân mỗi thẻ chỉ đạt 17 triệu đồng/năm. Vì thế tốc độ tăng doanh số hoạt động của thẻ cũng chỉ đạt 28% năm 2005 và 84% năm 2006. Năm 2007 doanh số hoạt động của thẻ thanh toán sau những dấu hiệu chững lại do sự xâm nhập thị trường cũng như có một sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại, đã bắt đầu tăng trở lại với số lượng tăng 98.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 165% so với năm 2006. Sang các năm tiếp theo, tốc độ tặng doanh số của thẻ thanh toán đã giảm hẳn rõ rệt, nhưng nhìn chung doanh số vẫn tăng, tăng thêm 83.180 tỷ đồng vào năm 2008 và đạt đến mức 330.000 tỷ đồng năm 2009.

Hiện nay, có 2 loại thẻ thanh toán đang sử dụng phổ biến trên thế giới là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ sử dụng trong hạn mức tín dụng tuần hoàn được cấp và chủ thẻ phải thanh toán toàn bộ các khoản dư nợ phát sinh theo quy định. Thẻ ghi nợ cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ trên cơ sở số dư tài khoản tiền gửi của chính chủ thẻ.

Thẻ ghi nợ nội địa ra đời chậm hơn, vào năm 2002, nhưng tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều, trung bình trên 200%/năm. Do điều kiện phát hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với thị trường Việt Nam, đến nay đã có hơn 17 triệu thẻ ATM được lưu hành với 176 thương hiệu do 41 tổ chức phát hành và với hơn 9.000 máy ATM phủ khắp toàn quốc. Đối với thẻ thanh toán ngoài quốc gia (chủ yếu mang thương hiệu Visa và Mastercard) các nước đang triển khai kế hoạch chuyển đổi sang một chuẩn thẻ chip chung, đó là chuẩn EMV. Nắm được xu thế này, từ cuối năm 2006 các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho việc chuyển đổi. Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có 3 tổ chức phát hành thẻ chíp cho thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa và Mastercard và 02 tổ chức phát hành thẻ chip đối với thẻ nội địa cho khách hàng. Thẻ quốc tế tuy chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số thẻ phát hành trong cả nước nhưng doanh số hoạt động lại không nhỏ.

Bảng 2.3- Doanh số hoạt động thẻ thanh toán tại Việt nam

 (Đơn vị: tỷ đồng)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Thẻ nội địa
	3.978
	12.441
	15.840
	44.100
	129.812
	250.000

	Thẻ quốc tế
	5.090
	12.760
	16.272
	16.100
	27.224
	43.280


(Nguồn: Tham khảo từ hệ thống ngân hàng Việt Nam  năm 2003-2008)
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Biểu đồ 2.6- Doanh số hoạt động các loại thẻ tại Việt Nam

Năm 2003-2005 tổng doanh số hoạt động của thẻ quốc tế luôn luôn cao hơn thẻ nội địa, bởi vì doanh số hoạt động bình quân của mỗi thẻ quốc tế năm 2003 đạt 145 triệu đồng/năm và 151 triệu đồng/năm vào năm 2004, cao gấp 4 đến 5 lần so với thẻ nội địa. Từ năm 2005, doanh số thẻ nội địa bắt đầu cao hơn, năm 2006 tăng lên 2,6 lần, đến năm 2007 có sự tăng vượt trội (tăng trên 103 tỷ) gấp 4.8 lần thẻ quốc tế. Tính đến cuối năm 2008, doanh số sử dụng thẻ nội địa đạt gần 250.000 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2007. Tuy nhiên, doanh số rút tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, trong khi việc thanh toán bằng thẻ tại các POS (điểm giao dịch chấp nhận thẻ) và ATM vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, doanh số thanh toán thẻ quốc tế của các ngân hàng năm 2008 đạt hơn 1.164 triệu đô la Mỹ, bằng 159% so với năm 2007. Sự tăng này chứng tỏ các ngân hàng trong nước cũng đã gây được sự chú ý đến khách hàng sử dụng thẻ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tầng lớp dân cư trong xã hội, từ những người có thu nhập thấp đến những người có thu nhập cao.

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam là ngân hàng có dịch vụ thẻ thanh toán phát triển nhất Việt nam hiện nay. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng qua hệ thống máy ATM và POS của Vietcombank trong những năm qua liên tục chiếm rất lớn, riêng sản phẩm thẻ VCB- Connect 24 được bình chọn là thương hiệu quốc gia, Sao Vàng Đất Việt, top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam… là loại thẻ có thị phần lớn trên thị trường thẻ ATM hiện nay. VCB cũng là Ngân hàng đạt kỷ lục Guiness Việt nam “Ngân hàng có nhiều sản phẩm thẻ nhất”. Cho đến nay, VCB đã phát triển được trên 10.000 điểm chấp nhận thẻ và hơn 1.100 máy ATM bao phủ rộng rãi trên toàn quốc, với gần 60% thị phần thanh toán thẻ.

Bảng 2.4- Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ qua hệ thống ATM và POS của Vietcombank

(Đơn vị: tỷ đồng)

	Loại thẻ
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	Connect 24
	29.249
	47.134
	66.000

	Master MTV vàVisa Debit
	426
	1.055
	5.000

	Tổng cộng
	29.675
	48.189
	71.000


Hiện nay các ngân hàng thường cung cấp thẻ tín dụng theo 2 hình thức: tín chấp và thế chấp. Với hình thức tín chấp, khách hàng phải có năng lực tài chính, có uy tín giao dịch với ngân hàng mới được thẩm định để cung cấp dịch vụ. Với hình thức thế chấp, khách hàng được yêu cầu ký quỹ 110% giá trị hạn mức tín dụng và số tiền này được hưởng lãi suất tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn (thường là 1 năm). Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc tốc độ tăng thẻ tín dụng chậm hơn so với thẻ ghi nợ. Hơn nữa, nhiều chủ thẻ tín dụng chưa thực sự thoải mái khi phải trả thêm phí sử dụng thẻ. Đây là một trong những khó khăn lớn của việc phát triển thị trường thẻ.

Tuy nhiên, trong tổng số thẻ phát hành thì không phải tất cả đều hoạt động. Thực tế hiện nay có từ 20-30% số thẻ chỉ đăng ký rồi sau đó không thực hiện giao dịch. Điều này gây ra những lãng phí và làm giảm hiệu quả hoạt động của thị trường thẻ thanh toán.

Mặc dù các ngân hàng tích cực gia tăng tiện ích cho khách hàng cũng như nâng cao sức cạnh tranh của chính mình, thẻ ATM ngày càng có nhiều chức năng hơn, không chỉ đơn thuần để rút tiền, kiểm tra số dư tài khoản mà bên cạnh đó còn thanh toán phí điện nước, điện thoại, chuyển khoản, thanh toán khi mua hàng trực tuyến,… Tuy nhiên, đến nay các dịch vụ vẫn chưa thực sự phổ biến vì vẫn chưa nhận được sự hưởng ứng từ người tiêu dùng. Thực trạng này rất đáng lo ngại vì hầu như người dân chưa có thói quen với việc thanh toán qua thẻ cho những dịch vụ hàng ngày. Hiện nay, thanh toán thẻ tại Việt nam chỉ chiếm 1% chi tiêu cá nhân, trong đó tỷ lệ này ở các nước phát triển là 80-90% và ở các nước đang phát triển là 10-25%.

Thẻ ATM vẫn chưa thực hiện được chức năng chính là thay thế tiền mặt trong lưu thông và thanh toán. Số lượng khách hàng sử dụng tài khoản để thanh toán vẫn còn chiếm một tỷ lệ rất ít. Hầu hết khách hàng vẫn sử dụng thẻ để rút tiền mặt và thanh toán các dịch vụ, hàng hóa.

2.2.3. Thực trạng về mạng lưới máy ATM và POS:

2.2.3.1. Thực trạng về mạng lưới máy ATM:

Về số lượng máy ATM:

Năm 2000, hệ thống thanh toán tự động chỉ được 2 chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện với quy mô nhỏ, trong đó ngân hàng ANZ có 3 máy, HSBC có 2 máy. Năm 2001 các ngân hàng thương mại nhà nước bắt đầu tham gia và thị trường giao dịch tự động (Autobanking). Năm 2003, bốn ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Incombank, BIDV, Agribank đang trong giai đoạn triển khai dịch vụ thẻ, mỗi ngân hàng có vài chục máy ATM, và đến nay đã tăng rất nhiều lần so với số lượng máy ban đầu. Phát triển mạng lưới ATM là một trong những yếu tố tiên quyết để phát triển số lượng thẻ và nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ. Các ngân hàng đã tích cực đầu tư thêm nhiều máy ATM với mục tiêu là phát triển dịch vụ thẻ trên cơ sở công nghệ hiện đại để phục vụ khách hàng. Các máy ATM thế hệ mới được cải tiến mẫu mã, tính năng. 

Bảng 2.5- Số lượng máy ATM tại Việt nam

(Đơn vị: máy)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số lượng máy
	320
	600
	1200
	2500
	4300
	7500
	10000

	Số lượng tăng
	
	280
	600
	1300
	1800
	3200
	2500

	Tỷ lệ tăng
	
	88%
	100%
	108%
	72%
	74%
	33%


(Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN năm 2003-2009)
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Biểu đồ 2.7- Số lượng máy ATM tại Việt Nam

Năm 2004, số lượng máy ATM tại Việt nam khoảng 600 máy, tăng so với năm 2003 là 280 máy, tỷ lệ tăng 88%. Năm 2005 các ngân hàng lắp đặt thêm 600 máy, nâng tổng số máy cả nước lên đến 1.200 máy, tăng 100% so với năm 2004. Đến năm 2006, số lượng máy ATM là 2500 máy, tăng so với năm 2005 là 1300 máy, tốc độ tăng đạt cao nhất trong các năm qua, tăng108%. Năm 2007 lượng máy lắp đặt thêm 1800 máy, tỷ lệ tăng 72% đã nâng tổng số máy lên 4300 máy. Sang năm 2008, vẫn giữ tốc độ tăng 74%, các ngân hàng đã lắp đặt thêm 3200 máy và đưa tổng số máy đạt đến 7500 máy. Và đến ngày 31/12/2009, mạng lưới chấp nhận thẻ cũng được mở rộng mạnh mẽ với số lượng máy ATM tăng hơn 33% từ 7.500 lên gần 10.000 máy.

Trong hệ thống các ngân hàng Việt nam, Vietcombank là ngân hàng thương mại đầu tiên ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ, Vietcombank luôn được lựa chọn là đối tác chiến lược của các Tổ chức thẻ, Công ty thẻ uy tín nhất trên thế giới. Với vị thế luôn đi đầu trong lĩnh vực thẻ tại thị trường trong nước,  Vietcombank không chỉ là ngân hàng thanh toán lớn nhất ở Việt Nam mà còn trực tiếp phát hành thẻ quốc tế: Vietcombank MasterCard, Vietcombank Visa, Vietcombank American Express. Trong đó, Vietcombank là ngân hàng độc quyền tại thị trường Việt Nam phát hành và thanh toán thẻ American Express - một trong những sản phẩm thẻ có uy tín và dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Cùng với mạng lưới rộng khắp các điểm chấp nhận thẻ, năm 2001 Vietcombank đã đưa hệ thống máy ATM đạt chuẩn quốc tế vào hoạt động. Đến tháng 4/2002, với sự ra đời của thẻ Vietcombank Connect24, mạng lưới ATM của Vietcombank đã không chỉ phục vụ cho các khách hàng quốc tế và còn cung cấp dịch vụ thanh toán thuận tiện cho các chủ thẻ của Vietcombank trên toàn quốc. Hướng tới phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, Vietcombank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như phát triển mạng lưới ATM và điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc. Tới nay, Vietcombank đã có tổng số trên 10.000 điểm chấp nhận thẻ và 1.525 máy ATM tại các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt tập trung vào các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm thương mại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng trong và ngoài nước. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200.000 giao dịch được thực hiện trên hệ thống ATM của Vietcombank. Không chỉ tập trung phát triển mạng lưới ATM đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng trên cả nước, trong thời gian qua Vietcombank đã hợp tác với hầu hết các nhà cung ứng dịch vụ lớn về viễn thông, bảo hiểm, điện lực, truyền hình… để  gia tăng các tiện ích trên hệ thống ATM. Hiện tại, ngoài việc rút tiền mặt, các chủ thẻ của Vietcombank còn có thể thực hiện hàng loạt các giao dịch trên hệ thống giao dịch tự động của Vietcombank như truy vấn số dư tài khoản, chuyển khoản trong hệ thống của Vietcombank, mua thẻ (điện thoại, internet)  trả trước, thanh toán hoá đơn dịch vụ (điện, điện thoại cố định, cước điện thoại di động, internet, phí bảo hiểm…).

Việc tăng cường lắp đặt các máy ATM rộng rãi ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp là những nỗ lực thúc đẩy phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt nam. Hiện nay, có khoảng 27% số máy ATM được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và 20% được đặt tại Hà Nội. Tuy với số lượng máy ATM tập trung tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như vậy nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của dân cư. Mật độ đặt máy của ngân hàng chưa đồng đều, nơi tập trung quá nhiều, chỗ lại thiếu trầm trọng, gây khó khăn cho khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán.

Về chất lượng máy ATM:

Hiện có hơn 80% tổng số máy ATM đang sử dụng tại Việt Nam là sản phẩm do tập đoàn NCR Corporation của Hoa Kỳ (một trong những nhà sản xuất máy ATM hàng đầu thế giới) cung cấp và được  chuyển từ 2 nhà máy đặt tại Scotland và Canada. Các ngân hàng Vietcombank, Incombank, BIDV, Agribank, Techcombank và các ngân hàng đầu thế giới như Citibank, HSBC, ANZ,… hiện đang triển khai máy ATM của NCR tại Việt nam. Sản phẩm ATM đầu tiên của NCR được phân phối tại Việt nam là vào đầu những năm 1990 khi Ngân hàng Nhà nước Việt nam và ANZ triển khai loại hình dịch vụ này. Các ngân hàng thương mại đang nỗ lực hạn chế sử dụng tiền mặt trong lưu thông trên cơ sở mua sắm, lắp đặt hàng loạt máy rút tiền tự động với giá 20.000-30.000 USD/ATM  và máy quét thẻ POS với giá 800-900 USD/POS. Các ngân hàng đã đầu tư tốt dù chi phí cao để đảm bảo cho chất lượng dịch vụ thẻ. Tuy nhiên, đối với các ngân hàng lớn, ngân hàng liên doanh thì cho phí cho việc mua sắm, lắp đặt hệ thống máy này không cao nhưng do đầu tư cục bộ nên hiệu quả thấp, chậm thu hồi vốn, không sử dụng hết tính năng, tác dụng của máy, đặc biệt là thiếu sự phối hợp giữa các ngân hàng thương mại trong việc lắp đặt máy và ứng dụng công nghệ thanh toán này vào thực tiễn, tiện ích của thẻ ngân hàng chưa cao. Hiện nay, nhiều ngân hàng chưa triển khai phương thức thanh toán qua thẻ, nên khách hàng muốn sử dụng thẻ để thanh toán rất khó và buộc phải rút tiền mặt để thanh toán, điều này dẫn đến 70% giao dịch trên máy ATM là rút tiền mặt. Bên cạnh đó, những trục trặc kỹ thuật do tiết kiệm chi phí mà nhiều máy ATM không hoạt động liên tục, các chức năng của máy ATM vẫn chưa thực sự sử dụng hết, hiệu quả sử dụng máy vẫn chưa cao, do chỉ kết nối cục bộ, mang tính tự phát giữa các ngân hàng với nhau nên hạn chế việc sử dụng chung giữa các thẻ của các ngân hàng với nhau, chưa kết nối trực tuyến với hệ thống ngân hàng bán lẻ và hệ thống các tổ chức thẻ quốc tế.

Hiện nay, một vấn đề mà nhiều giới chức trách đang rất quan tâm, đó là sự rò rỉ điện của hàng loạt máy ATM trên toàn hệ thống. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ máy ATM có hiện tượng rò rỉ điện là từ 8% đến 10%. Nguyên nhân rò điện được xác định là do hệ thống điện bên trong máy ATM đấu nối không chuẩn hoặc khi thiết kế không có dây nối đất đi theo, do đó khi có hiện tượng rò thì dòng điện thay vì được dẫn xuống đất lại lan sang các bộ phận bằng kim loại như bàn phím, vỏ tủ ATM...

Đối với toàn hệ thống ngân hàng, việc từng Ngân hàng thương mại tự đầu tư ATM của riêng mình sẽ tạo ra hệ thống thanh toán manh mún và chồng chéo, lãng phí về tiền của. Việc kết nối các hệ thống thanh toán thẻ của các ngân hàng thương mại thông qua hệ thống chuyển mạch Banknetvn thống nhất là giải pháp cần thực hiện.

2.2.3.2. Thực trạng về cơ sở chấp nhận thẻ:

Tính đến hết năm 2009, doanh số sử dụng thẻ của các ngân hàng thành viên Hội Thẻ đạt gần 330.000 tỷ đồng, bằng 137% so với năm 2008. Trong tổng doanh số sử dụng thẻ toàn thị trường, doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa chiếm phần lớn tới 93,5%. Qua đó có thể thấy, doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa, trong đó chủ yếu là rút tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh số sử dụng thẻ của các ngân hàng, trong khi việc thanh toán thẻ tại các POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ) và ATM chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Tổng số máy POS trên thị trường đạt 36.620 máy, việc tập trung phát triển, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới POS cũng như mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ là mục tiêu của các ngân hàng. Vì chỉ có phát triển POS mới thúc đẩy hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ của chủ thẻ, từ đó đẩy mạnh được thói quen thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Bảng 2.6- Số lượng cơ sở chấp nhận thẻ (CSCNT) tại Việt Nam

(Đơn vị: cơ sở)

	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	Số lượng SCNT
	8789
	9045
	12000
	14000
	23000
	30000
	35000

	Số lượng tăng
	
	256
	2955
	2000
	9000
	7000
	5000

	Tỷ lệ tăng
	
	3%
	33%
	17%
	64%
	30%
	17%


(Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN năm 2003-2009)
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Biểu đồ 2.8- Số lượng cơ sở chấp nhận thẻ tại Việt Nam

Năm 2003 số lượng cơ sở chấp nhận thẻ (POS) của cả nước chỉ mới đạt mức 8.789 cơ sở, và đến cuối năm 2007 đã tăng lên đến 23.000 cơ sở, gấp tương đương 3 lần so với năm 2003, riêng năm 2007 đạt tốc độ tăng POS cao nhất trong các năm. Từ năm 2007 cho đến nay, tốc độ tăng POS đã có phần giảm lại, song nhìn chung các ngân hàng vẫn tăng cường các cơ sở chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, và hiện nay, đã có đến 35.000 POS. Tuy nhiên, với tốc độ tăng như hiện nay của POS vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng của số lượng thẻ phát hành, do đó vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thanh toán của người dùng thẻ.

Các ngân hàng đang cố gắng mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ trong nền kinh tế. Những địa điểm ngân hàng nhắm tới như hệ thống các siêu thị, các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, các điểm bán vé cho các phương tiện giao thông,… Nhưng một vấn đề đặt ra là các nhân viên của các đơn bị chấp nhận thẻ chưa thực sự thành thạo về quy trình thanh toán thẻ. Bên cạnh đó, khách hàng cũng chưa thực sự nhận thức hết về máy POS nên việc hạn chế sử dụng thiết bị này là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, các siêu thị trong thành phố đều được trang bị máy POS, khách hàng chỉ cần dùng thẻ thanh toán để thanh toán, nhưng nghịch lý là họ vẫn đến máy ATM để rút tiền mặt và thanh toán trực tiếp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ nói chung và ảnh hưởng đến công tác phát hành thẻ và thanh toán thẻ của các ngân hàng nói riêng. Đó cũng là một vấn đề đang đặt ra đối với việc mở rộng thanh toán thẻ trong nền kinh tế.

2.2.3.3. Tình hình phát triển của các sản phẩm thẻ:

Trong những năm qua, các dịch vụ thanh toán có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các dịch vụ thanh toán có ứng dụng công nghệ cao, trong đó dịch vụ thẻ vẫn tiếp tục phát triển mạnh. Do điều kiện phát hành đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với thị trường Việt nam nên hoạt động phát hành thẻ nội địa phát triển mạnh trong thời gian qua. Vietcombank mở đầu với việc phát hành thẻ Connect 24 và triển khai hệ thống VCB-ATM. Ngay lập tức các ngân hàng khác cũng đưa ra những sản phẩm thẻ đầu tiên của mình như Cash Card, tiếp theo là ATM Gold Card, ATM S-Card của Incombank, Thẻ Vạn Dặm của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam, Thẻ đa năng của Ngân hàng Đông Á, Thẻ F@stAccess của Ngân hàng Kỹ thương, Saigon Bankcard của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, ACB e-card, Citimart của ACB, Vib Values Card của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế, ATM Lucky của Ngân hàng Phương Đông,… Từ chức năng ban đầu của thẻ ATM chỉ chp phép rút tiền từ tài khoản, chuyển khoản, xem số dư, in sao kê thì thẻ Connect 24 đến nay  dần được trang bị thêm những tiện ishc như rút tiền từ tài khoản USD, thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại những đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán tiền điện nước, phí bảo hiểm, nạp tiền vào tài khoản từ máy ATM,…

Bên cạnh các loại thẻ tín dụng quốc tế thông dụng là Visa, Mastercard do Vietcombank, ACB, Eximbank đã phát hành, thời gian qua, thị trường thẻ Việt Nam cũng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm thẻ mới với nhiều hình thức mới như sản phẩm thẻ ACB-Amex do Vietcombank phát hành, thẻ tín dụng quốc tế bằng đồng Việt Nam do HSBC và ACB hợp tác phát hành. Thẻ ghi nợ quốc tế bằng Việt nam đồng của ACB, các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế do Sacombank, Incombank, VIBBank phát hành, lần đầu tiên đưa ra thị trường đã được nhiều khách hàng lựa chọn. Với nhiều tính năng hấp dẫn như “chi tiêu trước, trả tiền sau”, có thể thanh toán toàn bộ hay một phần khoản hạn mức khi đến hạn thanh toán; thời hạn miễn lãi từ 15 đến 45 ngày, không tính lãi nếu chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ vào trước ngày thanh toán, mức phí phát hành, phí thường niên thấp, đồng thời sự tác động tích cực của các chương trình xúc tiến mở rộng thị phần mà các ngân hàng Việt nam và các tổ chức thẻ quốc tế đang thực hiện, theo dự báo Hội thẻ Ngân hàng Việt nam thì thời gian tới sẽ có sự đột biến cả về số lượng và đối tượng khách hàng dùng thẻ quốc tế để thanh toán. Nhằm tối ưu hóa các công dụng của thẻ, nhiều Ngân hàng cũng đã đưa ra các sản phẩm thẻ liên kết, thẻ đa năng. Thẻ đa năng vừa là thẻ ghi nợ, cũng vừa là thẻ tín dụng, giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn trong thanh toán, còn ngân hàng tiết kiệm được chi phí phát hành thẻ. Đây thực sự là một bước đột phá mới trong công nghệ thanh toán. 

So với các nước trên thế giới, chiếc thẻ ATM ở Việt Nam vẫn còn hạn chế chức năng của nó, chủ yếu mới chỉ dùng để rút tiền mặt. Tuy nhiên, trong xu hướng gia tăng tính cạnh tranh, nhiều ngân hàng không ngừng phát hành các loại thẻ có độ bảo mật cao và cung cấp nhiều tiện ích đi kèm cho khách hàng sử dụng thẻ, như rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ, mua hàng hóa trực tuyến, thấu chi tài khoản, hưởng các ưu đãi về dịch vụ và giảm giá mua hàng tại các điểm liên kết, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động (MobileFone, Viettel, VinaPhone, S-Phone, HT Mobile), các đơn vị cung ứng dịch vụ Internet (VinaGame, VTC, VDC, Viettel, FPT), các hãng hàng không và công ty du lịch-lữ hành (Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Saigontourist, Hanoi Tourist, Vietravel, TransViet, Mai Linh), các công ty bảo hiểm (Bảo Việt, Prudential, AIA), Điện lực Việt nam, Tổng cục Thuế Việt nam và các đơn vị khác như SATRA, Sài Gòn Co-op, Hapro, Phu-Thai, VDA, Công ty Tài chính Bưu điện,…

Sự cạnh tranh sôi động giữa các ngân hàng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đã tạo cơ hội tốt cho người sử dụng thẻ có nhiều sự lựa chọn mới và có điều kiện tiếp cận phương tiện thanh toán hiện đại. Những tiện ích mà các dịch vụ thẻ mang lại đã góp phần từng bước phá vỡ thói quen ưa sử dụng tiền mặt của người dân, giảm chi phí xã hội, nâng cao khả năng quản lý tiền tệ của Nhà nước cũng như góp phần hữu ích vào việc tạo dựng nền móng cho sự hình thành một nền thương mại điện tử còn non trẻ của nước ta. Các ngân àng đã nhận thức được vai trò và lợi ích của dịch vụ thẻ đem lại nên họ đã có những nỗ lực để phát triển mảng dịch vụ này.

Bảng 2.7- Các sản phẩm thẻ được phát hành và thanh toán tại một số ngân hàng Việt nam:

	Tên ngân hàng
	Sản phẩm thẻ
	Thanh toán

	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
	- Thẻ ghi nợ

- Vietcombank MasterCard

- Vietcombank Visa

- Vietcombank Connect24

- Amex

- Vietcombank VietnamAirlines American Express (Bông Sen Vàng)

- Vietcombank SG24

- Vietcombank Connect24 Visa

- Vietcombank Mastercard Debit

- Phong Cách
	- Visa Card

- MasterCard

- JCB

- Diners Club

- American Express

- China Union Pay

	Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam
	- Thẻ ghi nợ

- Etrans 365+

-Vạn dặm

- Power
	- Visa Card

- Master Card

	Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam
	-Thẻ ghi nợ

- Success

- Thẻ tín dụng Agribank


	- Visa Card

- MasterCard

	Ngân hàng Công thương Việt nam
	- Thẻ ghi nợ

- Thẻ E-Partner (E-Partner G-Card,E-Partner C-Card, E-Partner S-Card, E-Partner Pink Card, E-Partner 12 Con giáp)

- Incombank Visa

- Incombank Mastercard

- Thẻ trả trước

- Cashcard
	- Visa Card

- Master Card

	Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Đông Á
	- Thẻ ghi nợ

- Thẻ đa năng Đông Á

- Thẻ nhà giáo (Teacher Card)

- Shopping Card

- Thẻ Đa năng Bác sĩ (Dr Card)

- Thẻ tín dụng ĐôngÁ Bank

- Thẻ đa năng CK Card

- Thẻ đa năng Richland Hill

- Thẻ liên kết sinh viên
	- Visa Card

- Master Card

	Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín
	-Thẻ ghi nợ

- Sacombank Platium

- Ladies First-Lady First Visa Debit

- Parkson Privilege

- OS Member

- Lucky Gift Card

- FIFA World Cup co-promotion

- Sacombank Visa

- Sacombank Plus

- Sacombank MasterCard

- Citimark

- PassportPlus

- Sacom Visa Debit
	- Visa Card

- MasterCard

- JCB, Plus

- Cirrus

- Maestro

- ANZ

	Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương
	- Thẻ ghi nợ

- Vietnam Airlines-Techcombank-Visa

- Techcombank Visa Credit

- Techcombank Visa Debit

- F@stuni

- F@stAccess

- F@stAccess-i
	- Visa Card

- MasterCard

- JCB

	Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu
	- Thẻ ghi nợ

- ACB Visa Debit

- 365 Styles

- ACB e-Card

- ACB Card

- ACB Visa/MasterCard

- ACB Visa Electron/MasterCard Electronic

- ACB Visa Prepaid/MasterCard Dynamic

- ATM 2+
	- Visa Card

- MasterCard

	HSBC
	-Thẻ ghi nợ

- HSBC Debit

- Thẻ tín dụng

- SBC Classic Visa Credit Card

- HSBC Gold Visa Credit Card

- HSBC Supplementary Credit Card
	- Visa Card

- MasterCard

- JCB

- Diners Club

	ANZ
	- Thẻ ghi nợ

- ANZ Visa Debit

- Thẻ tín dụng

- ANZ Global Access Card
	- Visa Card

- MasterCard

- JCB

- Diners Club


(Nguồn: Tổng hợp từ trang web của các ngân hàng)

Phí dịch vụ là một trong những nguồn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh thẻ đối với các nước có thị trường thẻ phát triển ổn định, đồng thời nó còn là công cụ để Ngân hàng Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường thẻ. Việt nam hiện nay đang trong giai đoạn xâm nhập và phát triển thị trường, vì vậy nguồn thu từ phí dịch vụ không đáng kể, chưa bù đắp được những chi phí bỏ ra ban đầu. Để mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ, nhiều ngân hàng thương mại đã thu phí rất thấp hoặc không thu phí phát hành, nhiều loại phí khác cũng chưa được tính một cách hợp lý dựa trên nguyên tắc lấy thu trừ chi và có lãi. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng không đưa ra một mức phí cụ thể thống nhất trên toàn quốc mà chủ yếu do từng ngân hàng tự quyết định, đây cũng là một trong những lý do khiến cho thị trường thẻ phát triển rời rạc, chưa thống nhất.

Bảng 2.8- Biểu phí giao dịch của Banknetvn

Áp dụng cho các tổ chức thành viên của Banknetvn

(Ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-HĐQT ngày 03/08/2007 của Hội đồng quản trị Banknetvn)
	Các loại giao dịch
	Mức phí bao gồm VAT

	GIAO DỊCH THỰC HIỆN TRÊN ATM

	-Vấn tin

- In sao kê

- Chuyển khoản nội bộ
	TCPHT trả tổng phí: 1.650 VNĐ trong đó:

- Trả cho Banknetvn: 550 VNĐ

- Trả cho TCTTT: 1.100 VNĐ

	- Rút tiền
	TCPHT trả tổng phí là 3.300 VNĐ trong đó:

- Trả cho Banknetvn: 1.650 VNĐ

- Trả cho TCTTT: 1.650 VNĐ 

	Mức phí tối đa TCPHT thu từ chủ thẻ

	Rút tiền 
	5.000 VNĐ/ giao dịch 

	- Vấn tin số dư

- In sao kê

- Chuyển khoản nội bộ 
	2.200 VNĐ/ giao dịch 


 Ghi chú: TCPHT: Tổ chức phát hành thẻ.

               TCTTT: Tổ chức thanh toán thẻ

Bảng 2.9- Biểu phí của Thẻ Vietcombank Connect24 Visa
	LOẠI PHÍ
	MỨC PHÍ

	Phí phát hành
	Thẻ chính: 100.000 VNĐ/thẻ

Thẻ phụ: 50.000 VNĐ/thẻ

	Phí dịch vụ phát hành nhanh (*)
	100.000 VNĐ/thẻ (chưa bao gồm phí phát hành/ phát hành lại thẻ)

	Phí duy trì tài khoản thẻ
	60.000 VNĐ/thẻ/năm

	Phí phát hành lại thẻ
	50.000 VNĐ/thẻ

	Phí cấp lại PIN
	30.000 VNĐ/lần

	Phí chuyển đổi ngoại tệ
	1.5% giá trị giao dịch

	Phí đòi bồi hoàn (* *)
	80.000 VNĐ/giao dịch

	Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch

Tại ĐVCNT của Vietcombank
Tại ĐVCNT không của Vietcombank
	 

20.000 VNĐ/hóa đơn

80.000 VNĐ/hóa đơn

	Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc
	200.000 VNĐ/lần

	Phí giao dịch ATM trong hệ thống Vietcombank
	Miễn phí

	Phí giao dịch ATM trong hệ thống NHĐL

Rút tiền mặt
Chuyển khoản
Thanh toán
Kiểm tra số dư
	 

4.000 VNĐ/giao dịch

3.000 VNĐ/giao dịch

3.000 VNĐ/giao dịch

Miễn phí

	Phí giao dịch ATM ngoài hệ thống VCB và NHĐL

Rút tiền mặt
Kiểm tra số dư
	 

50.000 VNĐ/giao dịch

5.000 VNĐ/giao dịch

	Phí rút tiền mặt tại quầy

Trong hệ thống Vietcombank
Ngoài hệ thống Vietcombank
	 

Miễn phí

4% doanh số rút tiền mặt


(Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT)

Bên cạnh những chế độ ưu đãi trên của các đơn vị ngân hàng thì còn có những dịch vụ thấu chi qua thẻ ATM của nhiều ngân hàng như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long, Ngân hàng Quốc tế,… cho phép chủ thẻ có thể ứng tiền của ngân hàng để chi tiêu trước nên ngày càng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán.

2.2.3.4. Tình hình hoạt động của liên minh thẻ:

Các liên minh thẻ hiện nay:

· Banknetvn:

· Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam

· Tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Financial Switching Joint-Stock Company

· Tên gọi tắt: Banknetvn

Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam được thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu. Các cổ đông sáng lập là:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (VBARD) góp 25 tỷ đồng.

2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) góp 20 tỷ đồng.

3. Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) góp 15 tỷ đồng.

4. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) góp 15 tỷ đồng.

5. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) góp 10 tỷ đồng.

6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK) góp 5 tỷ đồng.

7. Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB) 2,5 tỷ đồng.

8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) 2 tỷ đồng.

Tổng số vốn góp ban đầu của các cổ đông sáng lập là 94,5 tỷ đồng.

Công ty đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép Hoạt động dịch vụ thanh toán số 06/NHNN-GP ngày 09/07/2004, cho phép Công ty được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc phát hành, chấp thuận, thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán và các hoạt động khác có liên quan.

Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103004894 ngày 14/07/2004.

Banknetvn được thành lập với mục tiêu chính là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia nhằm kết nối các hệ thống thanh toán thẻ nói chung, hệ thống ATM/POS nói riêng của các ngân hàng Việt Nam. Việc kết nối này sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng thành viên có khả năng mở rộng mạng lưới dịch vụ của mình với đầu tư hợp lý, tránh được việc đầu tư trùng lặp của các ngân hàng cho hệ thống cơ sở hạ tầng và mạng lưới các thiết bị đầu cuối trên phạm vi toàn quốc.

Banknetvn được tổ chức hoạt động theo mô hình của một công ty cổ phần, tuân theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành. Công ty có 6 phòng chức năng.

Dựa trên nền tảng công nghệ thanh toán điện tử tiên tiến và các dịch vụ đặc thù trong lĩnh vực chuyển mạch các giao dịch thẻ liên ngân hàng, các hoạt động kinh doanh của Banknetvn nhằm thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ dựa trên thẻ ngân hàng ở Việt Nam, tạo điều kiện cho người dùng thẻ có thể thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Đối với các ngân hàng, dịch vụ kết nối chuyển mạch của Banknetvn tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả các ngân hàng thành viên trong việc phát triển thẻ thanh toán theo chiến lược riêng của từng ngân hàng. Các dịch vụ chuyển mạch thẻ do Banknetvn cung cấp không cạnh tranh về lợi ích và phạm vi cung cấp dịch vụ với các ngân hàng thành viên.

Đối với người sử dụng thẻ (chủ thẻ) thì việc kết nối và chia sẻ sử dụng mạng lưới ATM/POS của các ngân hàng thành viên sẽ mang lại sự tiện lợi, cho phép chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ trong mạng lưới của Banknetvn.

Để thực hiện được mục tiêu kết nối chuyển mạch với các ngân hàng và với các tổ chức thẻ, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam luôn duy trì sự phối hợp, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các ngân hàng thành viên, hợp tác với các tổ chức thẻ trong nước và quốc tế theo tinh thần bình đẳng, phát triển và cùng có lợi.

Ngoài 7 ngân hàng thành viên là cổ đông sáng lập, cho đến nay, Banknetvn đã kết nạp thêm các ngân hàng sau đây làm thành viên: ABBank, SeAbank, Habubank, MHB, WesternBank, GP Bank, HSBC. Và hiện nay Banknetvn đã chiếm khoảng 70% thị phần của thị trường liên minh thẻ. Banknetvn cung cấp các loại dịch vụ giác trị gia tăng đa dạng dựa trên nền tảng của hệ thống chuyển mạch Banknetvn như Internet Banking, Mobile Banking, thẻ tiền mặt, bán các loại thẻ trả trước (nạp tiền cho điện thoại di động, trò chơi trực tuyến, điện thoại VoIP,…), thu phí giao thông, nộp tiền thuế, thanh toán hóa đơn,…Trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định chuyển số tiền 31,5 tỷ đồng đã nhận từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương để góp vốn của Nhà nước vào Banknetvn, nâng tổng số vốn của Banknetvn lên đến 126 tỷ đồng.

· Smartlink:

Được thành lập vào tháng 04/2007 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ SmartLink (Smartlink)  - tiền thân là liên minh thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN, do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN và 15 Ngân hàng thương mại cổ phần sáng lập, khẳng định sự gắn kết giữa các ngân hàng nhằm tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác đa phương, liên kết để phát triển và thúc đẩy các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, phục vụ các đơn vị cung ứng hàng hoá dịch vụ một cách chuyên nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước VN.

Hiện nay Smartlink bao gồm 27 ngân hàng thành viên và chiếm khoảng 25% thị phần liên minh thẻ:

1.
Ngân hàng Thương mại cổ phần (NH TMCP) Ngoại thương Việt nam (Vietcombank)

2.
NH TMCP Á Châu (ACB)

3.
NH TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt nam (VP Bank)

4.
NH TMCP Quân đội (MB)

5.
NH TMCP Nhà Hà Nội (Habubank)

6.
NH TMCP Bắc Á (NACB)

7.
NH TMCP Việt Á (Viet A Bank)

8.
NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

9.
NH TMCP Hàng hải Việt nam (Maritime Bank)

10.NH TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

11.NH TMCP Quốc tế Việt nam (VIB)

12.NH TMCP Việt nam Tín Nghĩa (Vietnam Tinnghia Bank)

13.NH TMCP Đông Nam Á (SeABank)

14.NH TMCP Phương Đông (OCB)

15.NH TMCP An Bình (ABBank)

16.NH TMCP Sài Gòn (SCB)

17.NH TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt nam (Eximbank)

18.NH TMCP Tiền Phong (TienphongBank)

19.NH TMCP Dầu khí Toàn cầu (GP Bank)

20.NH TMCP Nam Việt (NaViBank)

21.Indo Vina Bank (IVB)

22.NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)

23.VID Public Bank 

24.Shinhan Vina Bank (SVB)

25.NH TMCP Phương Nam (Southern Bank)

26.NH TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank)

27.NH TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank)

Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến thẻ thanh toán, quản lý, vận hành mạng thanh toán thẻ của các ngân hàng thành viên và phát triển các kênh thanh toán điện tử.

· Liên minh Thẻ Ngân hàng Đông Á (VNBC-Việt nam Bank Card):

VNBC chính thức hoạt động vào ngày 28/01/2005 giữa NH TMCP Đông Á và NH TMCP Sài Gòn Công thương. Mạng này đã kết nối với VNBC của Trung Quốc. Đến cuối năm 2005, BankCard có thêm 2 thành viên mới là NH TMCP Hà Nội và NH TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Hiện nay trong liên minh VNBC do DongA Bank sáng lập gồm 7 thành viên:

· Đông Á Bank (DAB)

· Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

· Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long – Mekong Delta Housing Bank (MHB)

· Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội - Habubank

· Ngân hàng United Oversea (của Singapore)

· Ngân hàng Dầu Khí (GP Bank)

· Ngân hàng The Commonwelth Bank of Austraila (CBA)

Khách hàng sử dụng thẻ của 4 ngân hàng thành viên hệ thống VNBC có thể sử dụng dịch vụ tại tất cả các máy ATM và POS của 4 ngân hàng như rút tiền, gởi tiền vào tài khoản qua ATM, chuyển khoản, kiểm tra số dư, mua thẻ cào, thanh toán hóa đơn,… Tuy nhiên, việc đổi số mật mã cá nhân (PIN) sẽ chỉ được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng phát hành.

· Liên minh ANZ Bank, Sacombank và NH TMCP Phương nam: liên minh này chỉ liên kết để thanh toán cho thẻ tín dụng Visa.

Hoạt động của các liên minh thẻ:

Năm 2006, Ngân hàng Nhà nước vừa phê duyệt đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất để kết nối các liên minh thẻ và đề án bắt đầu triển khai trong cùng năm này. 

Ngày 21/11/2007, hai liên minh lớn trong thị trường liên minh thẻ ATM là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ SmartLink và Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt nam (Banknetvn) đã chính thức kỷ thỏa thuận hợp tác kết nối hệ thống hình thành một hệ thống bao phủ tới 95% thị phần thẻ Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, mỗi bên chỉ định một ngân hàng thành viên thuộc mạng thanh toán của mình để tham gia chương trình kết nối thí điểm. Cụ thể, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ đại diện cho Banknetvn kết nối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank) – đại diện cho SmartLink. Sau thời gian thử nghiệm, ngày 23/05/2008 khách hàng sử dụng thẻ của 5 ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank và Techcombank có thể rút tiền và sử dụng các dịch vụ kèm theo của bất ký máy ATM nào của các ngân hàng trong liên minh SmartLink và Banknetvn. Sự hợp tác này cho phép 30 ngân hàng liên thông thanh toán thẻ. Theo thỏa thuận hai bên thống nhất cùng kết nối hệ thống liên thông để thẻ do ngân hàng thành viên của hai bên phát hành có thể thực hiện các giao dịch: rút tiền mặt, in sao kê tài khoản, kiểm tra số dư tại mạng lưới ATM của các ngân hàng thành viên các bên. Đây là một bước tiến quan trọng của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt để tiến đến mục tiêu cuối cùng là tạo lập một mạng lưới chấp nhận thẻ chung cho toàn bộ các ngân hàng.

Nếu như năm 2007 được đánh giá là năm đánh dấu bước phát triển nhanh chóng và toàn diện của thanh toán điện tử, thì năm 2008 là năm thanh toán điện tử khởi sắc và thực sự đi vào cuộc sống. Đối với hệ thống thanh toán ở tầm quốc gia, sau nhiều năm tích cực triển khai, ngày 8 tháng 11 năm 2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn II. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đẩy mạnh công tác kết nạp thành viên mới, mở rộng phạm vi hoạt động của Hệ thống. Dự kiến trong Quý 2 năm 2009, Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn II sẽ được phủ sóng toàn quốc. Khi hoàn thiện, Hệ thống có khả năng xử lý 2 triệu giao dịch thanh toán/ngày, góp phần quan trọng trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, chu chuyển vốn của nền kinh tế. Dịch vụ thanh toán thẻ cũng có một năm phát triển tích cực. Đến hết năm 2008, các tổ chức gân hàng đã phát hành khoảng 13,4 triệu thẻ thanh toán, tăng 46% so với năm 2007. Toàn lệ thống ngân hàng đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 7.051 máy ATM, tăng trên 46% so với năm 2007, số lượng máy POS đạt trên 24.000 chiếc. Hệ thống thanh toán của hai liên minh thẻ lớn nhất cả nước là Banknetvn và Smartlink với trên 90% thị trường thẻ toàn quốc đã được kết nối liên thông. Trong năm 2008, với sự năng động, tích cực của các ngân hàng và doanh nghiệp, một loạt dịch vụ thanh toán điện tử với những giải pháp khác nhau đã xuất hiện. Đặc biệt số lượng website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến có sự phát triển nhảy vọt. Nếu năm 2007 chỉ có một vài website thương mại điện tử cung cấp dịch vụ này thì năm 2008 đã có trên 50 website của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như ngân hàng,hàng không, du lịch, siêu thị bán hàng tổng hợp, v.v... triển khai thành công việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho khách hàng. Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán đã giảm xuống còn 14% vào thời điểm cuối năm 2008, so với mức 18% của năm 2007.

Ngày 03/12/2009 hai liên minh thẻ, gồm Công ty cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) và Công ty cổ phần thẻ thông minh Vina (VNBC) đã công bố khai trương việc kết nối liên thông hai hệ thống và hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trên các kênh giao dịch điện tử. Sự kiện này đánh dấu mốc kết nối giữa ba liên minh thẻ trên thị trường thanh toán Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trên lộ trình tiến đến một thị trường thanh toán thẻ thống nhất. Sau gần 2 tháng triển khai, Smartlink và VNBC đã hoàn thành việc kết nối cho 3 ngân hàng đầu tiên thuộc 2 hệ thống là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Ngân hàng Đông Á. Kể từ ngày 3-12, chủ thẻ của 3 ngân hàng trên có thể thực hiện giao dịch rút tiền mặt, truy vấn số dư, sao kê tài khoản và chuyển khoản nội bộ ngân hàng tại hơn 3.000 điểm ATM thuộc hệ thống của 3 ngân hàng, chiếm khoảng 35% số lượng máy ATM của toàn thị trường. Theo lộ trình kết nối giữa hai bên, trong 6 tháng đầu năm 2010, Smartlink và VNBC sẽ hoàn thành việc mở rộng kết nối cho 10 ngân hàng và sau đó là các ngân hàng thành viên còn lại thuộc 2 hệ thống. Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch VNBC kiêm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, nói: “Đây là bước khởi đầu để gần 20 triệu chủ thẻ nội địa có cơ hội sử dụng thẻ tiện ích hơn. Hai bên sẽ cùng hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trên các kênh giao dịch điện tử như POS, Internet và mobile, thanh toán hóa đơn điện tử, bán mã thẻ đện thoại... cho các ngân hàng”. Khi tất cả các thành viên của 2 liên minh thẻ này kết nối hệ thống hoàn toàn thì hơn 5.500 máy ATM, hơn 28.000 máy POS và hơn 12 triệu người sử dụng thẻ ATM cũng sẽ được kết nối.   Việc này đã tạo ra vị thế vững chắc giữa 3 hệ thống xử lý giao dịch trên thị trường là BanknetVN, Smartlink và VNBC, đồng thời vẫn duy trì sự độc lập tương đối giữa các bên và bảo đảm an toàn hệ thống vì mỗi bên đều có thể dự phòng cho hệ thống của các bên còn lại, theo lời bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank, kiêm Chủ tịch Hội thẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, hệ thống Smartlink-BanknetVN sẽ hoàn thành việc kết nối liên thông hệ thống máy ATM của tất cả ngân hàng thành viên vào cuối quí 3-2010 (hoàn thành giai đoạn I) với một mạng lưới thanh toán gồm 42 ngân hàng thành viên và trên 4.500 máy ATM, chiếm khoảng 80% tổng số máy ATM hiện có tại Việt Nam và số lượng thẻ thanh toán phát hành khoảng 9,2 triệu thẻ, chiếm trên 80% thị phần thẻ thanh toán trong cả nước. Tuy nhiên, để xây dựng được một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam thì việc kết nối hệ thống ATM của các ngân hàng mới chỉ là bước đi cơ bản đầu tiên. Bởi điều quan trọng nhất là các liên minh cần phát triển các hình thức thanh toán điện tử mà ATM và thẻ chỉ là công cụ phục vụ cho mục đích này.

Bên cạnh các tổ chức liên minh thẻ lớn tại Việt Nam thì một số ngân hàng cũng tham gia những tổ chức liên minh thẻ lớn ngoài nước. Ngày 8/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank Việt Nam) đã chính thức công bố việc gia nhập Liên minh thẻ GlobePass nhằm nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ đối với khách hàng trong và ngoài nước. Eximbank Việt Nam là ngân hàng đầu tiên trở thành thành viên của liên minh GlobePass và được thực hiện các chương trình ưu đãi giảm giá giữa các đơn vị chấp nhận thẻ tại Việt Nam . GlobePass là một liên minh toàn cầu có trên 100 triệu chủ thẻ của các ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ bao gồm 12 ngân hàng thành viên của 11 quốc gia và vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan, Hongkong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Philippines và Việt Nam. Tổ chức này được thành lập với mục đích đẩy mạnh sự hợp tác giữa các tổ chức tài chính toàn cầu, qua đó cung cấp những dịch vụ tiện ích có giá trị đến chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ. Với việc gia nhập GlobePass và tham gia chương trình ưu đãi giảm giá giữa các đơn vị chấp nhận thẻ, Eximbank sẽ cung cấp một dịch vụ tài chính cao cấp và tăng tiện ích cho khách hàng cũng như góp phần thực hiện mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ. Một trong những tiện ích mà GlobePass cung cấp đầu tiên cho chủ thẻ là chương trình “giảm giá bán hàng cho nhau.” Các chủ thẻ thành viên của GlobePass được hưởng các đặc quyền như được chiết khấu, giảm giá mua hàng, nhận quà tặng... của các đơn vị chấp nhận thẻ.

Những lợi ích của việc hệ thống thẻ ATM được liên minh:

Thứ nhất, việc liên minh thẻ sẽ tiết kiệm chi phí cho các ngân hàng khi đầu tư hệ thống máy ATM và POS. Vì khi đó một máy ATM tại một điểm giao dịch nào đó có thể sử dụng cho tất cả các loại tẻ của các ngân hàng. Ngoài ra, việc liên kết hệ thống thẻ ATM của các ngân hàng sẽ giúp giảm tải ATM của các ngân hàng lớn, mạng lưới chấp nhận thẻ ATM của khách hàng sẽ được mở rộng không còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu như hiện nay.

Thứ hai, hệ thống liên minh thống nhất tạo nên sự tiện lợi tối đa cho khách hàng vì có thể sử dụng thẻ tại bất cứ nơi nào với mức phí thống nhất, khi đó khách hàng sẽ chuộng hình thức thanh toán bằng thẻ hơn dùng tiền mặt, góp phần hạn chế thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của khách hàng. Điều này đồng nghĩa với liên minh thẻ góp phần giải quyết được yêu cầu cơ bản là giảm lượng tiền mặt trong lưu thông.

Thứ ba, việc liên minh thẻ sẽ khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm phí cho các cá nhân sử dụng thẻ chi trả cho các phí dịch vụ trong sinh hoạt hằng ngày cũng như giảm chi phí thanh toán cho các cơ sở chấp nhận thẻ. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp trả lương qua thẻ cho người lao động, giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Nguyên nhân hạn chế việc phát triển thanh toán thẻ và thị trường thẻ thanh toán của Việt nam hiện nay:

Trở ngại lớn nhất khiến số lượng thẻ còn thấp so với tiềm năng thị trường là do tập quán sử dụng tiền mặt trong tiêu dùng của người dân Việt Nam vẫn còn phổ biến. Theo thống kê của tổ chức thẻ Visa International cho thấy, lượng cung tiền mặt trong lưu thông ở các nước phát triển chỉ 10-20%, trong khi đó các nước đang phát triển là 75-90%., thì riêng Việt nam, tiền mặt vẫn là chủ yếu, với trên 96% chi tiêu, tiêu dùng cá nhân được thực hiện theo phương thức này. Bản thân hệ thống ATM hiện nay ở Việt nam, hầu hết các giao dịch đều là rút tiền mặt, dù trên máy có nhiều tiện ích khác như chuyển khoản, thanh toán dịch vụ bảo hiểm, tiền điện nước, cưới phí điện thoại,…

Hành lang pháp lý chưa đồng bộ khiến cho hoạt động thanh toán thẻ trong nước gặp nhiều khó khăn. Các văn bản áp dụng hiện nay còn nhiều điểm chưa phù hợp, điển hình là các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, lãi suất tín dụng, các mức phí,… chưa rõ ràng, chưa thống nhất, chủ yếu do từng ngân hàng tự quy định khiến cho quyền lợi của chủ thẻ không được đảm bảo. Theo Cục trưởng Tạ Quang Tiến: “Nguyên nhân chủ yếu là vì Việt nam thiếu một cơ chế chỉ đạo, điều hành, không có một tổ chức đầu mối, vận động và tập hớp trong khi các ngân hàng thì không đồng thuận, mạnh ai nấy lo. Thậm chí, họ coi phát triển ATM là vũ khí cạnh tranh”. Hiện nay, vấn đề tội phạm trong lĩnh vực thẻ tương đối nhiều, nhưng Bộ luật Hình sự Việt nam vẫn chưa quy định tội danh và khung hình phạt cho những vi phạm trong lĩnh cực thanh toán thẻ.

Vấn đề an ninh trong thanh toán thẻ vẫn chưa được đảm bảo, gây mất lòng tin đối với nhiều khách hàng. Tình trạng dùng thẻ giả để rút tiền từ tài khoản thẻ của khách hàng vẫn chưa chấm dứt. Một phần do trình độ quản lý mạng thanh toán còn yếu, kỹ thuật sản xuất thẻ chưa cao. Hiện nay, ở Việt nam chủ yếu sử dụng thẻ từ, và bắt đầu manh nha dùng thẻ Chip, trong khi đó trên thế giới đã chuyển sang dùng thẻ Chip-thẻ thông minh theo chuẩn EMV thay thế cho thẻ từ, sản phẩm thẻ được gắn chip điện tử với bộ vi xử lý như một máy tính thu nhỏ đa chức năng và ứng dụng, có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được mã hóa với độ bảo mật cao. Mặc khác, mạng thanh toán thẻ hiện nay của Việt nam chưa có hệ thống đường truyền riêng mà phải nhờ vào hệ thống mạng truyền của bưu điện, vì vậy các tín hiệu dễ bị lộ trong quá trình chuyển tải, tội phạm dễ xâm nhập và lợi dụng những hạn chế này để lấy cắp thông tin và tiền trong tài khoản thẻ của khách hàng.

Các ngân hàng thương mại chỉ mới chú ý đến mặt số lượng thẻ, quy mô thẻ. Để cạnh tranh thu hút khách hàng, không ít ngân hàng thương mại tặng thẻ không phí cho khách hàng, tức là không thu phí phát hành thẻ, mà chi phí để sản xuất phôi thẻ và các chi phí khác có liên quan ít nhất cũng đến 30.000 đồng/thẻ. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ thẻ thì không quan tâm đúng mức..Thậm chí, việc phát hành miễn phí thẻ cho khách hàng nhưng họ có sử dụng hay không thì ngân hàng thương mại không cần quan tâm. Trình độ và chất lượng dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại Việt nam đang đi sau so với đòi hỏi thực tiễn và càng tụt hậu so với khu vực quốc tế. Qua quá trình tuyên truyền, quảng bá, thuyết phục khách hàng,… thì nay đại đa số các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và các cán bộ, công nhân, thậm chí là sinh viên đã nhận thấy tiện ích của dịch vụ thẻ. Song tiện ishc thực sự theo đúng bản chất của dịch vụ thẻ ATM thì các ngân hàng thương mại chưa đảm bảo. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại Việt nam vẫn mới chỉ chú ý đến hoạt động tín dụng bởi vì lĩnh vực kinh doanh này đem lại nguồn thu nhập chính (95-97%) cho ngân hàng thương mại. Trong khi đó, dịch vụ thẻ ATM chưa thu phí phát hành thẻ và một số ngân hàng chưa thu phí rút tiên mặt tại máy ATM, mà các ngân hàng thương mại mới kỳ vọng vào sử dụng tạm thời số dư tiền gởi không kỳ hạn với lãi suất thấp của chủ thẻ để trên tài khoản để cho vay mà thôi. Đối với các ngân hàng thương mại, số dư trên tài khoản thẻ không nhiề và thường biến động, nên nghiệp vụ thẻ đương nhiên lỗ. Do vậy, các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ và trung bình, cũng như hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần, phát triển dịch vụ thẻ mới có tính chất “phong trào” chứ chưa phải vì mục tiêu hiệu quả kinh doanh.

Về mặt kỹ thuật công nghệ còn lạc hậu, hiện nay mới chỉ có một số ngân hàng triển khai phần mềm hiện đại hóa ngân hàng. Đa số các ngân hàng còn lại vẫn sử dụng chương trình giao dịch cũ, không kết nối toàn quốc được khiến cho việc thanh toán thẻ chậm trễ, gặp nhiều khó khăn. Rồi hệ thống trang thiết bị như: máy ATM, máy đọc thẻ, máy cấp phép tự động mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ,… chưa đồng bộ, chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế và chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán thẻ hiện nay. Nguyên nhân là do chi phí đầu tư cao, trong khi đó tiềm lực tài chính của các ngân hàng thương mại có hạn. Hiện nay, chi phí lắp đặt một máy ATM khoảng 20.000-30.000 USD, giá máy POS khoảng 800-900USD. Nếu như mỗi ngân hàng chạy đua lắp đặt một hệ thống thanh toán riêng thì chi phí bỏ ra rất lớn, vì vậy việc xây dựng một hệ thống thanh toán thống nhất toàn quốc là một việc làm cấp bách. Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu thanh toán mà vẫn tiết kiệm được chi phí đầu tư.

Điều kiện thanh toán ở Việt Nam còn hạn chế khiến cho thẻ thanh toán không phát huy được hết tác dụng của nó, gây ra những bất lợi cho người sử dụng thẻ. Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được những nhu cầu thanh toán thẻ. Chủng loại máy ATM, công nghệ dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại nhập khẩu hay mua của các hãng khác nhau, từ các quốc gia khác nhau, thế hệ máy khác nhau, nên khi kết nối bị trục trặc, chất lượng không tốt. Hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, bách hóa, chợ,… tại Việt nam chưa lắp đặt các điểm chấp nhận thẻ (POS) , chưa quán triệt được phương thức thanh toán thẻ mà chủ yếu là sử dụng tiền mặt trong các khâu thanh toán. Chính vì thế mà rất nhiều tiện ích của thẻ thanh toán không phát huy hết tác dụng. Nhu cầu ngày một tăng cao, hạ tầng chưa đáp ứng kịp đã dẫn tới tình trạng một số hệ thống ATM bị quá tải vào những giờ cao điểm. Các ngân hàng thương mại chưa tổ chức đồng bộ các khâu trong dịch vụ thẻ, tức là chưa chú ý đến đào tạo trình độ chuyên môn cho các cán bộ vận hành, duy tu, bảo dưỡng, bảo trì và các dịch vụ khác có liên quan đến dịch vụ ATM. Việc tiếp quỹ, thay giấy in hóa đơn, giấy in nhật ký thường xuyên cho máy, xử lý sự cố cũng là một vấn đề nan giải  khi hệ thống ATM được mở rộng. Nếu như ngân hàng thương mại có trình độ công nghệ ngân hàng hiện đại, trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý, của nhân viên khá, chuyên nghiệp và thành thạo, lại có được trình độ giao tiếp, thái độ phục vụ của nhân viên tốt thì càng làm cho chất lượng dịch vụ của ngân hàng hoàn hảo hơn.

Các ngân hàng chưa có sự hợp tác, chia sẻ thông tin lẫn nhau, vẫn còn  một số ngân hàng cạnh tranh nhau về phí phát hành, hạ tỷ lệ thanh toán qua cơ sở chấp nhận thẻ  (POS),… để thu hút khách hàng. Do đó, gây khó khăn cho các ngân hàng khác trong việc xây dựng một chính sách hợp lý, làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh do đầu tư cao nhưng doanh thu rất thấp.

Các liên minh thẻ đã hình thanh nhưng vẫn chưa thực sự có được sự thống nhất cao, hoạt động còn rời rạc, chưa liên kết được, điều này đã làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống máy ATM. Bên cạnh đó, do điều kiện cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, dẫn đến tình trạng nhiều ngân hàng chào mời và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thẻ đến cùng một đối tương khách hàng.

Việc cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ bị thu phí từ ngân hàng thanh toán khiến cho mạng lưới cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ không phát triển mạnh mẽ. Đứng ở góc độ chi tiêu, chủ thẻ có hai hoạt động chính là rút tiền mặt tại ngân hàng thanh toán hoặc tại máy ATM và thanh toán tại cơ sở chấp nhận thẻ. Cả hai hoạt động này ngân hàng với vai trò trung gian thanh toán đều thu phí. Với hoạt động rút tiền mặt thì chủ thẻ là người trực tiếp trả phí, còn nếu mua hàng tại cơ sở chấp nhận thẻ thì người trả phí lại là cơ sở chấp nhận thẻ. Vì vậy, nếu không có áp lực từ bên ngoài thì cơ sở kinh doanh cũng không ưa chuộng hình thức thanh toán qua thẻ.

Bên cạnh đó, thu nhập của người dân cũng là nhân tố tác động trực tiếp đến quyết định sử dụng thẻ ATM. Thông thường, những cá nhân và gia đình có thu nhập càng cao thì khả năng sử dụng thẻ càng nhiều. Việc sử dụng thẻ sẽ thuận tiện cho việc cất giữ các khoản thu nhập, thanh toán các hóa đơn và những chi tiêu phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt. Những người có thu nhập cao thường yêu cầu những dịch vụ kèm theo thẻ cao hơn như hạn mức thấu chi, khả năng rút tiền tại các máy giao dịch tự động khác nhau,… Những người có thu nhập trung bình và thấp như đại bộ phận cán bộ, công chức sau khi tiền được trả vào tài khoản thì lại rút tiền mặt để phục vụ cho việc thanh toán. Mặt khác, trong điều kiện kinh tế Việt Nam, việc phát triển kinh tế không đồng đều giữa các tỉnh, thành phố, những sản phẩm thỏa mãn thiết yếu của dân cư vẫn chủ yếu được mua sắm ở chợ “tự do” cộng theo thói quen sử dụng tiền mặt, đơn giản, thuận tiện đã trở thành truyền thống và không dễ dàng thay đổi nhanh chóng được.

Những người lớn tuổi thường ít chấp nhận rủi ro và ít dùng thẻ. Trong khi đó, những người trong độ tuổi từ 18 đến 45 rất dễ dàng chấp nhận mở tài khoản bởi vì họ có thể nhận thức được sự thay đổi của công nghệ mới và năng động trong việc tìm kiếm những ứng dụng mới phục vụ cho cuộc sống của mình. Nghiên cứu sơ bộ về thị trường thẻ ATM cho thấy rất nhiều người ở độ tuổi này là chủ thẻ và họ đã sử dụng rất nhiều giao dịch thông qua hệ thống ATM. Vì vây, các ngân hàng cần chủ động tiếp cận với khúc thị trường này để có nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển thanh toán thẻ.

Nhìn chung các ngân hàng và người tiêu dùng đã có những sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thẻ thanh toán nhưng tiện ích của thẻ thanh toán tại Việt Nam chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Vì vậy, trong thời gian tới thanh toán thẻ cần có những sự phát triển hơn nữa để trở thành nhu cầu cần thiết đối với mọi đối tượng người dân Việt nam.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2:

Thanh toán không dùng tiền mặt bước đầu được hình thành tại Việt Nam, cụ thể bằng con đường thanh toán thẻ. Song Việt Nam cần phải có những nỗ lực hơn nữa để đi sâu vào việc thanh toán qua thẻ để hạn chế tối ưu thanh toán không dùng tiền mặt bằng một trong những công nghệ hiện đại là thẻ thanh toán. Trong chương 2, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt và những nguyên nhân của nó trong nền kinh tế Việt Nam, kèm theo đó là những đánh giá thực trạng thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phương diện. Những định hướng phát triển của dịch vụ thẻ thanh toán trong tương lai của các ngân hàng thương mại và những chính sách của Chính phủ sẽ được trình bày ở chương tiếp theo.

2.2.2. Những tồn tại:

TÓM TẮT CHƯƠNG 2:

Thanh toán không dùng tiền mặt bước đầu được hình thành tại Việt Nam, cụ thể bằng con đường thanh toán thẻ. Song Việt Nam cần phải có những nỗ lực hơn nữa để đi sâu vào việc thanh toán qua thẻ để hạn chế tối ưu thanh toán không dùng tiền mặt bằng một trong những công nghệ hiện đại là thẻ thanh toán. Trong chương 2, luận văn tập trung phân tích, đánh giá thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt và những nguyên nhân của nó trong nền kinh tế Việt Nam, kèm theo đó là những đánh giá thực trạng thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam trên nhiều phương diện. Những định hướng phát triển của dịch vụ thẻ thanh toán trong tương lai của các ngân hàng thương mại và những chính sách của Chính phủ sẽ được trình bày ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH.
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của NHTMCP Công thương Tỉnh Trà Vinh:

3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của NHNN:

Thẻ thanh toán với những điều kiện phát hành đơn giản và thuận tiện khi sử dụng, phù hợp với thị trường Việt Nam nên hoạt động phát hành thẻ nội địa phát triển mạnh trong thời gian qua. Vietcombank mở đầu với việc phát hành thẻ Connect 24 và triển khai hệ thống VCB – ATM. Ngay lập tức các ngân hàng khác cũng đưa ra những sản phẩm thẻ đầu tiên của mình như Cash Card, tiếp theo là ATM Gold Card, ATM S – Card của Vietinbank, thẻ Vạn dặm của BIDV, thẻ đa năng của ngân hàng Đông Á, thẻ F@stAccess của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương (Eximbank), Sài Gòn Bank Card của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SCB), ACB e-Card, Citimart của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Vib Values Card của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế, ATM Lucky của Ngân hàng Phương Đông,… Từ chức năng ban đầu của thẻ ATM chỉ cho phép rút tiền từ tài khoản, chuyển khoản, xem số dư, in sao kê, Connect 24 đến nay dần được trang bị thêm những tiện ích như rút tiền từ tài khoản USD, thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại những đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán tiền điện thoại, tiền nước, phí bảo hiểm, nạp tiền vào tài khoản từ máy ATM.

Bên cạnh các loại thẻ tín dụng quốc tế thông dụng như Visa, MasterCard do Vietcombank, ACB, Eximbank đã phát hành, thời gian qua thị trường thẻ Việt Nam cũng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm thẻ mới với nhiều hình thức mới như sản phẩm thẻ VCB – Amex do Vietcombank phát hành, thẻ tín dụng quốc tế bằng đồng Việt nam do HSBC và ACB hợp tác phát hành, thẻ ghi nợ quốc tế bằng đồng Việt nam của ACB, các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế do Sacombank, Incombank, VIBank, Techcombank phát hành đã được nhiều khách hàng lựa chọn… Với nhiều tính năng hấp dẫn như “chi tiêu trước, trả tiền sau”, có thể thanh toán toàn bộ hay một phần khoản hạn mức khi đến hạn thanh toán, thời hạn miễn lãi từ 15 đến 45 ngày, không tính lãi nếu chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ vào trước ngày thanh toán, mức phí phát hành, phí thường niên thấp, đồng thời sự tác động tích cực của các chương trình tiếp xúc tiến mở rộng thị phần mà các ngân hàng Việt Nam và các tổ chức thẻ quốc tế đang thực hiện, theo dự báo Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam thời gian tới sẽ có những sự bức phá về số lượng và đối tượng khách hàng dùng thẻ quốc tế thanh toán. Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa các công dụng của thẻ, nhiều ngân hàng cũng đưa ra các sản phẩm thẻ liên kết, thẻ đa năng. Thẻ đa năng vừa là thẻ ghi nợ, cũng vừa là thẻ tín dụng, giúp khách hàng có thể thuận tiện hơn trong thanh toán, còn ngân hàng tiết kệm được chi phí phát hành thẻ. Đây thực sự là một bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ thanh toán thẻ.

Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đã tạo cơ hội tốt cho người sử dụng thẻ có nhiều lựa chọn mới và có điều kiện tiếp cận với những phương tiện thanh toán hiện đại, với các tính năng tiện lợi nhất bằng việc thanh toán hóa đơn bằng thẻ ATM của VCB, gởi tiết kiệm bằng thẻ EAB, thanh toán taxi của ACB hay thanh toán phí bảo hiểm của VCB,… Những tiện ích mà các dịch vụ thẻ mang lại đã góp phần từng bước phá vỡ thói quen ưa sử dụng tiền mặt của người dân, giảm chi phí xã hội, nâng cao khả năng quản lý tiền tệ của Nhà nước cũng như góp phần hữu ích vào việc tạo dựng nền móng cho sự hình thành một nền thương mại điện tử còn non trẻ của nước ta.

Tuy nhiên, tồn tại song song với những thành tựu này là những khó khăn trở ngại mà vẫn chưa khắc phục được từ phía ngân hàng. Đó là thị trường thẻ Việt Nam vẫn còn có sự khác biệt lớn trong quan điểm của các ngân hàng về lợi ích kinh tế và lợi ích cộng đồng. Phạm vi phát hành và sử dụng thẻ còn nhiều hạn chế, mới chủ yếu tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn, đối tượng sử dụng thẻ chủ yếu tập trung vào tầng lớp đang làm việc trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, cán bộ, công chức làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và mới đây là đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, các ngân hàng thương mại mới chỉ chú ý đến mặt số lượng thẻ, quy mô thẻ. Để cạnh tranh thu hút khách hàng, không ít ngân hàng thương mại tặng không thẻ cho khách hàng. Thêm một vấn đề vẫn chưa giải quyết được, đó là số lượng máy ATM tuy có tăng nhưng vẫn không đáp ứng được hết nhu cầu của người sử dụng, dẫn đến tình trạng quá tải, nhất là các dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, máy ATM cũng gặp rất nhiều trục trặc. Việc trả lương qua thẻ cũng gây ra những trục trặc cho khách hàng, nhất là đối với những người có thu nhập thấp khi họ có nhu cầu nhưng không thể thực hiện giao dịch được. Tại các thành phố lớn có mạng lưới ATM rộng khắp thì không phát sinh vấn đề, nhưng ở các huyện, các tỉnh sâu xa thì đây thực sự là một khó khăn lớn.

Từ thực tế trên, để phát triển hoạt động thanh toán thẻ đòi hỏi các Ngân hàng thương mại phải có một công nghệ thanh toán hiện đại, an toàn và nhanh chóng. Hiện nay, một số ngân hàng đang xây dựng và thực hiện đề án sử dụng thẻ Chip điện tử thay thế thẻ từ để giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi gian lận về thẻ cũng như hạn chế tối đa hiện tượng làm thẻ giả thanh toán. Các ngân hàng cần tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển thẻ. Tất cả đòi hỏi vốn đầu tư khá lớn và cần có sự đầu tư đồng bộ mà không phải ngân hàng nào cũng dễ dàng thực hiện được. Chính vì vậy mà việc  liên kết các ngân hàng thương mại nhỏ với những ngân hàng đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ là điều kiện tốt để phát triển hệ thống thanh toán thẻ ở Việt Nam. Các ngân hàng sẽ tận dụng được công nghệ và hệ thống ATM có sẵn, việc phát triển hoạt động ATM sẽ nhanh chóng và giảm thiểu được chi phí. Sự liên kết giữa các ngân hàng có một ý nghĩa hết sức to lớn và là mốc quan trọng trong lịch sử phát triển thị trường thẻ Việt Nam. Việc ra đời của các liên minh thẻ là xu thế tất yếu để các ngân hàng cùng tồn tại và phát triển, báo hiệu một hệ thống thẻ lớn mạnh sẽ được kết nối trong toàn quốc nhằm tạo cho khách hàng có mạng lưới rộng, có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Mối liên kết này sẽ tạo sức mạnh cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài khi hội nhập ngày càng đến gần.

Một trong những định hướng quan trọng của Chính phủ về việc phát triển phương thức TTKDTM là triển khai Đề án TTKDTM, trong đó đưa ra 6 giải pháp đồng bộ giúp tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động TTKDTM ở VN trong thời gian tới. Theo Đề án, đến cuối năm 2010, mức phát hành thẻ trong thanh toán phấn đấu đạt 15 triệu thẻ; 70% các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng… lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Con số này đến năm 2020 phấn đấu đạt lần lượt là 30 triệu thẻ và 95%. Tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán đến năm 2010 không quá 18%; đến năm 2020 khoảng 15%. Số lượng tài khoản cá nhân vào cuối năm 2010 đạt mức 20 triệu; 70% cán bộ hưởng lương ngân sách và 50% công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp, tư nhân thực hiện trả lương qua tài khoản. Đến năm 2020 đưa những con số này lên lần lượt là 45 triệu tài khoản cá nhân (bình quân mỗi người có 0,5 tài khoản); 95% cán bộ hưởng lương ngân sách và 80% lao động được trả lương qua tài khoản. Các khoản thanh toán giữa các doanh nghiệp thực hiện qua ngân hàng đạt mức 80% vào năm 2010 và đạt 95% vào năm 2020. 

VN là nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh và ổn định trên 7.5% năm trong nhiều năm; dân số đông, cơ cấu dân số trẻ cùng với việc mở của hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; sự phát triển bùng nổ của hệ thống ngân hàng và thị trường vốn đặc biệt là thị trường chứng khoán; tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt có xu hướng ngày càng giảm … tất cả các yếu tố trên là tiền đề cho sự bùng nổ thị trường thẻ VN trong thời gian tới.

3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của NHTMCP Công thương Việt Nam:

3.1.3. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của NHTMCP Công thương Tỉnh Trà Vinh:

3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại chi nhánh ngân hang thương mại cổ phần Công thương Trà Vinh:

3.2.1. Giải pháp vĩ mô:

- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia thanh toán thẻ. Trên cơ sở đó, tiến hành kiểm soát rủi ro pháp lý thích hợp  bảo đảm phù hợp với các chuẩn mực thông lệ quốc tế, tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường và dịch vụ của các chủ thể tham gia, hình thành cơ chế bảo vệ khách hàng hữu hiệu và bảo đảm quy trình giải quyết tranh chấp khách quan,… Xây dựng cơ chế chính sách về thanh toán đồng bộ, nhất quán, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội.
- Ngân hàng Trung Ương đóng vai trò quyết định trong việc ban hành cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi, thông thoáng cho quá trình sử dụng, phát triển các phương tiện thanh toán và hệ thống thanh toán, là người trực tiếp quản lý việc đầu tư xây dựng hệ thống thanh toán thống nhất giữa các ngân hàng; tổ chức, quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Đề ra các biện pháp thúc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt như: quản lý chặt chẽ việc sử dụng tiền mặt, có chính sách ưu đãi cho các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt nam cần sớm ban hành hệ thống văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng. Hiện nay, các ngân hàng kinh doanh thẻ đều phải xây dựng riêng cho mình quy chế nghiệp vụ riêng dẫn đến sự không đồng nhất, gây khó khăn cho việc hợp tác kết nối hệ thống thẻ giữa các ngân hàng, dẫn đến việc đầu tư tốn kém, hiệu quả kinh doanh không cao.

-
Chính phủ cần sớm vận hành quy định tội danh và khung hình phạt nghiêm khắc trong Bộ luật Hình sự cho loại tội phạm sử dụng thẻ giả và cấu kết lừa đảo giả mạo giao dịch thẻ. Các hoạt động giả mạo thẻ, thường có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên Chính phủ có thể tham khảo luật và quy định của các tổ chức thẻ quốc tế cũng như các quy định của luật pháp quốc tế để ban hành các điều khoản có tính thực thi cao, phù hợp với thông lệ quốc tế, tránh những tranh chấp quốc tế có thể xảy ra mà không mâu thuẫn với hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Xây dựng đầy đủ hơn cơ sở pháp lý cho việc phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng, trong đó có chế tài xử lý đối với hành vi tiết lộ thông tin, ăn cắp thông tin khách hàng sử dụng vào mục đích gian lận, đồng thởi xử lý đối với các cá nhân, đơn vị gây thất thoát dữ liệu thẻ, đặc biệt là các đơn vị được thuê ngoài. Các đối tượng gian lận trong thanh toán thẻ (chủ thẻ giả mạo, ngân hàng chứng minh được chủ thẻ gian lận cố tính đòi tiền và làm giảm uy tín của ngân hàng, cơ sở chấp nhận thẻ giả mạo, cơ sở chấp nhận thẻ thông đồng,…) .Theo đó, có các biện pháp thích hợp và thống nhất để các giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thực sự đi vào đời sống.

3.2.1.1. Đối với chính phủ:

Nhà nước phải tạo mọi điều kiện cho Ngân hàng, các tổ chức kinh tế, các quỹ đầu tư phát triển:

· Tiếp tục xây dựng và đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động thanh toán của các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Chính phủ cũng có nghĩa là thừa nhận nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển. Mà trong đó, quy luật cạnh tranh là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển thêm nhiều chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán, đó là hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng; các tổ chức tài chính như kho bạc, quỹ hỗ trợ phát triển, các doanh nghiệp như Bưu điện; các Công ty chứng khoán, Bảo hiểm,… Để tồn tại và phát triển, mỗi ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đều phải cạnh tranh với nhau trong hoạt động thanh toán của mình. Hơn nữa, lịch sử phát triển của các nước có hệ thống thanh toán hiện đại cũng chỉ rõ có rất nhiều tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán không phải là ngân hàng. Như vậy, cần xác định nền kinh tế nước ta trong tương lai có rất nhiều chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán phục vụ các giao dịch tài chính thương mại và dịch vụ. tuy nhiên cạnh tranh của các chủ thể này sẽ không lành mạnh và kém hiệu quả nếu môi trường cạnh tranh không bình đẳng. Vì vậy, đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý, cơ chế thừa nhận và đảm bảo bình đẳng trong quá trình cạnh tranh cung cấp dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế.

· Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước. Hệ thống thanh toán sẽ ngày càng phức tạp và đa dạng cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Với chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ-tín dụng và thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường quản lý các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế thông qua việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tổ chức tín dụng và trực tiếp tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng; hạn chế thanh toán bằng tiền mặt để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong phạm vi cả nước.
· Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiến tới tự động hóa hoàn toàn hệ thống thanh toán qua ngân hàng, phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước từ một nền kinh tế kém phát triển. Trong lĩnh vực ngân hàng tuy đã có nhiều đổi mới hệ thống ngân hàng nói chung và hệ thống thanh toán nói riêng. Nhưng việc đầu tư hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán cần lượng vốn rất lớn nên không thể thực hiện được trong một thời gian ngắn. Mặt khác, việc quản trị hoạt động kinh doanh một ngân hàng hiện đại cũng cần có thời gian nghiên cứu và vận dụng phù hợp với từng giai đoạn. Vì thế quá trình hoàn thiện hệ thống thanh toán qua ngân hàng phải trải qua nhiều bước phù hợp với khả năng tài chính, trình độ quản trị hoạt động ngân hàng và trình độ đội ngũ cán bộ ngân hàng. Mỗi giai đoạn phát triển tiếp theo phải kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, và thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để hiện đại hóa hệ thống thanh toán qua ngân hàng.

3.2.1.2. Đối với NHNN Việt Nam:

Theo thống kê của Phòng Phát triển thanh toán – Ban Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lượng thẻ phát hành ra lưu thông ở những tháng đầu năm nay tăng đáng kể, đồng thời, các ATM, POS cũng tăng theo. Điều này cho thấy, đặc điểm tiêu dùng của người Việt Nam đã thay đổi và dịch vụ thẻ đã trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng cho các ngân hàng, vì thực tế hầu hết lượng thẻ phát hành đều gắn với tài khoản tiền gởi cá nhân và một số dư tiền gởi nhất định trong đó.Các dịch vụ đi kèm cũng rất phong phú, đa dạng như rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, mua hàng trực tuyến, chi lương qua tài khoản, nhận tiền kiều hối, bảo hiểm tai nạn, giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử,… Tuy nhiên, để dịch vụ thẻ thực sự trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng trong tương lai, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của chủ thẻ, rất cần có sự chia sẻ của các ngân hàng về: hạ tầng mạng, máy móc thiết bị và phương tiện kỹ thuật để thống nhất các liên minh chuyển mạch thẻ.

Theo các chuyên gia ngân hàng, việc kết nối các hệ thống thanh toán thẻ, các ATM, POS không những cho phép các tổ chức phát hành và thanh toán chia sẻ về chi phí cơ sở hạ tầng ban đầu phục vụ cho các giao dịch thẻ mà  còn tạo cho các tổ chức này một nền tảng vững chắc để phát triển các quy trình kỹ thuật nghiệp vụ và các dịch vụ mới. Thế nên, việc kết nối các liên minh thẻ cũng là nhu cầu bức thiết của bản thân các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi phát triển dịch vụ này.

Về vấn đề trên, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và cả các ngân hàng chủ trì liên minh cũng đều cho rằng, cần thiết phải có một trung tâm chuyển mạch thẻ, nhưng do các liên minh vẫn chưa thống nhất, mà cụ thể là bất đồng về lợi ích giữa các bên, nên chưa thể  lập ra được một lộ trình, kế hoạch kết nối cụ thể với nhau. Vì thế, rất cần có sự tham gia trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước để định hướng cho sự phát triển của các trung tâm chuyển mạch thẻ. Tuy nhiên, sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức chuyển mạch thẻ với lợi ích chung của những người đã, đang và sẽ sử dụng thẻ trong cộng đồng.

Trong tiến trình phát triển thị trường thẻ tại Việt Nam cũng cần có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Ngân hàng Nhà nước từ việc hỗ trợ chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thẻ cũng như việc tạo một môi trường pháp lý chặt chẽ cho các giao dịch thẻ. Xây dựng Trung tâm thẻ liên ngân hàng, qua đó xây dựng chuẩn kỹ thuật thống nhất cho việc phát hành thẻ ở Việt Nam, đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ thanh toán thẻ giữa các ngân hàng.
3.2.1.3. Đối với NHTMCP Công thương Việt Nam:
3.2.2. Giải pháp vi mô:

3.2.2.1. Đối với NHTMCP Công thương Trà Vinh:

a. Tổ chức lại hệ thống mạng lưới máy ATM, máy POS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:

- Về mạng lưới máy ATM:

Khi mạng lưới máy ATM được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng phải tăng thêm chi phí đầu tư lớn. Tuy nhiên thực tế thị trường thẻ hiện nay, việc kinh doanh thẻ khó thu hồi được vốn nhanh. Vấn đề đặt ra là phải mở rộng hợp lý hệ thống máy ATM cũng như tăng những tiện ích cộng hưởng từ tính năng của ATM như: cung cấp thông tin về số dư  rút tiền mặt, in sao kê tài khoản, cung cấp dịch vụ thanh toán qua ATM, chuyển khoản, thông tin tỷ giá ngoại tệ, thị trường chứng khoán, thời tiết,… nhằm thỏa mãn tối đa các nhu cầu đa dạng của khách hàng một cách tốt nhất. Để thực hiện giải pháp này cần:

+ Thứ nhất, các ngân hàng nhanh chóng liên kết với nhau trong việc sử dụng chung hệ thống máy ATM. Sự kết nối này không những mang lại lợi ích cho các bên liên quan đến việc phát hành, sử dụng, chấp nhận thẻ, thanh toán thẻ mà còn mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và xã hội.

+ Thứ hai, các ngân hàng thương mại cần củng cố năng lực tài chính nhằm trang bị thêm máy, thiệt bị đặt tại các địa phương và cần quy hoạch việc lắp đặt máy. Ngoài những điểm tại trung tâm thành phố, trung tâm du lịch, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, cần chú ý mở đến những vùng ngoại ô, các tỉnh thành trong cả nước để đáp ứng nhu cầu tăng thêm máy ATM do việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước.

+ Thứ ba, tăng cường thời gian thực sự giao dịch của máy 24/24 giờ. Thực tế cho thấy do vấn đề an toàn, phụ thuộc vào thời gian hoạt động của những trung tâm, khu thương mại mà máy ATM được đặt nên nhiều điểm máy ATM không thể thực hiện các giao dịch 24/24 giờ như quảng cáo, điều này đã làm giảm niềm tin và gây bất tiện cho những khách hàng sử dụng thẻ ATM.

· Về hệ thống máy chấp nhận thẻ POS:
Để thực hiện việc mở rộng mạng lưới các đơn vị chấp nhận thẻ, các ngân hàng phát hành thẻ cần thực hiện những nội dung cần thiết sau:

+ Thứ nhất, các ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ phải thực hiện nhanh chóng việc thanh toán cho các đơn vị chấp nhận thẻ. Phải đảm bảo tính tiện ích, an toàn, nhanh chóng, chính xác, sinh lợi đối với các cơ sở chấp nhận thẻ. Để sử dụng được thẻ ATM, các ngân hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ cần triển khai các hệ thống gồm: POS, máy ATM hoặc có thể là dich vụ internet banking tới các điểm cung cấp dịch vụ. Vấn đề trang bị hệ thống hạ tầng chấp nhận thẻ cần có thời gian và đầu tư thích đáng, mặt khác để tránh lãng phí, cần có quy hoạch thông qua chính sách tránh tại 1 điểm có 3 đến 5 máy ATM, POS chẳng hạn. Để khuyến khích người dân sử dụng thẻ như 1 công cụ thanh toán không dùng tiền mặt (không chỉ để rút tiền mặt qua ATM), ngoài trang bị hệ thông chấp nhận thẻ rộng khắp thuận lợi cho người dân, cần có những chính sách của Nhà nước để khuyến khích người dân sử dụng. Khi mạng lưới chấp nhận thẻ được mở rộng sẽ mang lại sự thuận tiện và sự hài lòng của khách hàng, từ đó sẽ lôi cuốn đến người tiêu dùng và đây cũng chính là sự tác động tích cực đối việc mở rộng phát hành thẻ.

+ Thứ hai, các ngân hàng thương mại cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện các nhân viên của cơ sở chấp nhận thẻ thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong khâu thanh toán qua thẻ và hướng dẫn họ đề phòng những gian lận trong thanh toán thẻ.

+ Thứ ba, các ngân hàng phát hành thẻ cần hỗ trợ các hoạt động tiếp thị  (như tuyên truyền, quảng cáo, PR,…) cho các đơn vị chấp nhận thẻ.

+ Tuy nhiên, các ngân hàng cần chú ý lựa chọn những cơ sở chấp nhận thẻ uy tín để giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng phát hành thẻ. Các cơ sở chấp nhận thẻ nếu muốn gian lận có thể thông đồng với các tổ chức tội phạm lấy cắp thông tin trên băng từ trên thẻ thanh toán của khách hàng để làm thẻ giả, hoặc vô tình chấp nhận thẻ giả, thẻ hết hiệu lực, thẻ mất cắp hoặc thẻ thanh toán vượt hạn mức. Cho nên trong quá trình phát triển hệ thống đại lý chấp nhận thẻ, ngân hàng cần xem xét tư cách của các cơ sở này về năng lực hoạt động kinh doanh cũng như khả năng tài chính.
b. Tuyên truyền, mở rộng khách hàng sử dụng thẻ ATM:

Công tác tiếp thị cho việc sử dụng thẻ thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng số lượng chủ thẻ hiện nay. Thực hiện tốt công tác này thì khă năng đưa thẻ thanh toán trở thành một phương tiện thanh toán rộng rãi trong nền kinh tế góp phần đưa tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta mỗi ngày một tăng để theo kịp các nước trong khu vực.

Muốn tìm ra phương thức quảng cáo thích hợp hay nói đúng hơn là đưa thông tin về thẻ thanh toán thì phải xác định đối tượng nào trong xã hội hiện nay có khả năng sử dụng thẻ. Đầu tiên, đó là các đối tượng có thu nhập cao. ổn định, điển hình là các đối tượng làm việc trong các cơ quan nước ngoài, cơ sở liên doanh, các viên chức làm việc trong một số ngành: Dầu khí, Hàng không, Bưu điện,… ; các chủ Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước, các nhà đầu tư nước ngoài, các chuyên gia của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Đây là các đối tượng có nhu cầu hay điều kiện thường xuyên đến các siêu thị, nghỉ tại khách sạn, đi du lịch, công tác nước ngoài,… Sau đó mở rộng đối tượng đến đại đa số các viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, đông đảo dân cư có thu nhập ổn định.

Nên chọn cách tiếp thị, quảng cáo nào hiệu quả vẫn là vấn đề quan trọng mà các ngân hàng đặc biệt quan tâm.

Quảng cáo bằng cách in và phát trực tiếp cho khách hàng hay gởi qua đường bưu điện cho những khách hàng có khả năng sử dụng thẻ thanh toán. Tuy nhên để tránh lãng phí và có hiệu quả, nội dung in cũng cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ.

Quảng cáo trên báo chí: đây là hình thức quảng cáo truyền thống nhưng đem lại hiệu quả cao. Thông tin không chỉ đến với đối tượng tiềm năng mà còn đến với hầu hết dân chúng, từ đó đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền cho mọi người dân có quan tâm. Các báo bằng tiếng Việt và báo xuất bẳn bằng ngoại ngữ dành cho người nước ngoài đang định cư hay du lịch tại Việt Nam.

Quảng cáo trên truyền hình: nếu như lựa chọn một phương tiện thông tin đại chúng hiệu quả nhất hiện nay thì truyền hình có lẽ là phương tiện được lựa chọn hàng đầu. Mặc dù chi phí lớn nhưng việc quảng cáo như vậy không chỉ nhằm vào đối tượng tiềm năng mà là đa số dân cư.

Quảng cáo trên mạng Internet: tại Viêt Nam hiện nay, nhất là Hà Nội, thành phố Hồ Chú Minh, việc sử dụng mạng Internet toàn cầu đang ngày càng trở nên thông dụng. Hầu hết các doanh nhân đều có địa chỉ thư điện tử của riêng mình, do đó cũng nên xem xét tiếp cận hình thức quảng cáo bằng thư điện tử đến với khách hàng. Ngoài ra, các ngân hàng nên đặt một số mẫu quảng cáo trên các website thông dụng để khách hàng tiếp cận với các quảng cáo của ngân hàng nhiều hơn.

Quảng cáo tại các cơ sở chấp nhận thẻ thanh toán: những hình ảnh liên quan đến thanh toán thẻ, những biểu tượng của thẻ được in ấn tại các cơ sở này kích thích sự tìm hiểu của khách hàng và giúp họ có thể dễ dàng lựa chọn cách tính toán khi mua sắm hàng hóa hay nhận cung ứng dịch vụ.

Quảng cáo nơi công cộng: các pano, apphich về thẻ thanh toán có thể lắp đặt ở những nơi công cộng cũng giúp cho dân cư biết đến thẻ thanh toán nhiều hơn.

Kết hợp với những cách trên: ngân hàng có thể cử nhân viên đến các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp để tố chức hội thảo về các chuyên đề về thẻ thanh toán. Điều này cũng kết hợp với việc giáo dục các đối tượng sinh viên, học viên trong việc bảo vệ các máy ATM khi nó được bố trí tại nhiều địa điểm.
c. Giải quyết kịp thời các sai sót khi vận hành và sử dụng thẻ ATM cho khách hàng:

Trình độ công nghệ là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ, vì vậy ngân hàng cần lựa chọn cho mình những giải pháp công nghệ hiện đại, phù hợp. Phát triển hệ thống máy móc trang thiết bị viễn thông, trung tâm chuyển mạch, đảm bảo sự hoạt động liên tục, ổn định và an toàn của cả hệ thống. Đảm bảo sự kết nối tối đa của hệ thống quản lý thẻ với các tổ chức thẻ và mạng lưới máy thanh toán thẻ. Cập nhật và nâng cấp định kỳ hệ thống quản lý thẻ theo quy định của các tổ chức thẻ quốc tế. Nâng cao chất lượng đường truyền thông, đảm bảo việc cập nhật tình hình thanh toán thẻ tại các chi nhánh, cơ sở chấp nhận thẻ; kịp thời tiếp nhận các thông tin phản hồi và trả lời các thông tin về tình trạng hiện hành của thẻ và chủ thẻ.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải thực hiện từng bước thay thế dần việc phát hành các thẻ từ (lệ thuộc vào mã số PIN) bằng việc phát hành thẻ thông minh. Thẻ thông minh là một loại thẻ xử lý vi điện tử, có thể xem như một máy vi tính thu nhỏ. Thẻ thông minh hay còn gọi thẻ Chip, cung cấp rất nhiều tính năng vượt trội so với thẻ từ truyền thống như khả năng lưu trữ, khả năng bảo mật an toàn thông tin, hỗ trợ nhiều ứng dụng và đảm bảo an toàn cho các dữ liệu trên thẻ. Ngoài ra thẻ thông minh rất bền, có tuổi thọ khá cao ( các nhà cung cấp cho biết thẻ có thể được đọc và ghi nhớ lại tới 10.000 lần trước khi bị hỏng). Thẻ từ đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, với công nghệ lạc hậu cũng có thể để tội phạm lợi dụng. Hướng đến mục tiêu cuối năm 2010 sẽ hoàn toàn sử dụng các loại thẻ thông minh với những công nghệ hiện đại kết hợp như là nhận đạng ấu vân tay hay giọng nói,…

Tuy nhiên việc thay đổi thẻ từ sang thẻ thông minh không thể diễn ra trong chốc lát. Các thẻ từ có thể tiếp tục được sử dụng trong nhiều năm nữa. Trong quá trình chuyển đổi, các thiết bị đầu cuối, các mạng thanh toán và các hệ thống máy chủ phải hỗ trợ cả hai loại thẻ. Quá trình chuyển dịch đòi hỏi các ngân hàng phải thực hiện những thay đổi hệ thống phát hành thẻ, hệ thống chuyển mạch tài chính, hệ thống giao dịch đầu cuối ATM/POS vì công nghệ phát hành và thanh toán thẻ thông minh có sự khác biệt lớn so với công nghệ thẻ từ truyền thống, có những cấu phần phải được nâng cấp nhưng cũng có những cấu phần mới phải đầu tư riêng. Sự tốn kém đầu tư là không nhỏ, vì vậy lý giải tại sao các nước, các ngân hàng chưa thể đồng loạt chuyển từ sử dụng thẻ từ sang thẻ thông minh.
d. Liên kết thanh toán với các máy ATM của các ngân hàng khác:

Các ngân hàng thương mại nên tình nguyện và có thái độ tích cực trong việc tham gia liên minh thẻ vì lợi ích chung của khách hàng, của toàn hệ thống cũng như của toàn xã hội. Các ngân hàng mạnh có quy mô lớn về phát hành và thanh toán thẻ cần đi tiên phong trong việc liên minh thẻ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại theo kịp sự phát triển chung của toàn hệ thống bởi lẽ sự khác biệt về công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kết nối thanh toán thẻ cũng như sự an toàn, tiện lợi của hệ thống thẻ.
e. Đào tạo đội ngũ cán bộ ngân hàng đặc biệt là cán bộ phụ trách kinh doanh thẻ:

Phát hành và thanh toán thẻ đòi hỏi phải tuân theo các quy định của các tổ chức thẻ quốc tế, đội ngũ nhân viên luôn có nhu cầu được đào tạo một cách cơ bản và có hệ thống. Họ phải nắm thật vững về nghiệp vụ thì họ mới bắt tay ngay vào làm việc mà không gặp khó khăn. Như vậy công tác đào tạo không chỉ dừng lại ở dạng lý thuyết mà cần thiết có thể chọn những người tiên tiến tiêu biểu đi nghiên cứu thực hành ở nước ngoài để học hỏi và truyền đạt, từ những thực tế mà họ đã thấy, đã thực hiện thì mới có thể vận dụng khi trở về nước có thể đào tạo thêm đội ngũ nhân viên trong nước.

Để duy trì một hoạt động tốt đẹp và nhịp nhàng đòi hỏi kỹ năng của những người thừa hành, điều này đã khó nhưng để có một định hướng phát triển đúng đắn còn đòi hỏi nhiều hơn ở những nhà lãnh đạo. Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ vẫn còn ở bước khởi đầu tại Việt Nam nhưng tại các nước phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới đã đạt được những bước tiến lớn. Tiếp cận với công nghệ mới, ứng dụng thành công vào thị trường Việt Nam để mở rộng phát hành thẻ ngân hàng đang đòi hỏi những nỗ lực to lớn của những người làm công tác kinh doanh thẻ tại ngân hàng. Do đó không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kinh doanh thẻ sẽ góp phần hoàn thiện và mở rộng phát hành thẻ ngân hàng.
f. Nâng cao trình độ của khách hàng sử dụng thẻ:

Thường xuyên tổ chức tập huấn trang bị và nâng cao kiến thức về thẻ cho tất cả các chủ thể tham gia quá trình phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ, phổ biến rộng rãi các quy định về sử dụng, thanh toán thẻ cho các chủ thẻ, tập huấn và cập nhật thường xuyên kiến thức nghiệp vụ, các quy định của từng tổ  chức thẻ quốc tế cho mọi cơ sở chấp nhận thẻ và các cán bộ nghiệp vụ liên quan là một việc hết sức cần thiết. Hiện nay rất nhiều ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ cho khách hàng mà không có hướng dẫn sử dụng cũng như cẩm nang giúp phòng tránh được một số rủi ro không đáng có, dẫn đến việc khách hàng không biết mình sẽ gặp phải những rắc rối gì và phải làm thế nào, gây ra một tâm lý hoang mang và lo lắng mỗi khi có sự cố xảy ra. Do vậy, định kỳ ngân hàng cũng nên tổ chức các buổi báo cáo và thu thập ý kiến phản hồi của những người sử dụng để có thể cải tiến chất lượng dịch vụ cũng như giải đáp kịp thời những thắc mắc của khách hàng.
3.2.2.2. Đối với khách hàng:

a. Đối với chủ thẻ:

Chủ thẻ phải tự bảo vệ tài sản cho mình, bảo mật PIN, thỉnh thoảng cần thay đổi mã số PIN, không cho người khác mượn thẻ kể cả người thân, hạn chế thanh toán trên mạng, cẩn thận trong lúc thao tác với máy ATM. Điều cần nhớ đối với chủ thẻ là khi mất thẻ cần phải báo gấp cho ngân hàng phát hành, đó chính là một sự hợp tác rất lớn nhằm giảm thiệt hại cho cả hai phía-ngân hàng và khách hàng.
b. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ:

Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ cũng cần có những biện pháp thuyết phục khách hàng của mình sử dụng thẻ để thanh toán. Các đơn vị chấp nhận thẻ cần phối hợp với ngân hàng cùng tác động tới khách hàng bằng việc mở rộng thanh toán thẻ và trên cơ sở đó tăng cường  lợi ích kinh tế, xã hội do những tiện ích, an toàn mà thanh toán thẻ mang lại. Cũng như việc phối hợp đào tạo nhân lực của đơn vị chấp nhận thẻ-những người trực tiếp phục vụ khách hàng.
TÓM TẮT CHƯƠNG 3:

Tóm lại, trong chương 3 đã đề cập đến những kiến nghị về giải pháp để hạn chế lưu thông tiền mặt cũng như để góp phần phát triển dịch vụ thẻ thanh toán trong nền kinh tế Việt Nam. Việc thực hiện tất cả những kiến nghị và giải pháp trên có thề phát huy hơn nữa trong việc phát hành thẻ thanh toán của các ngân hàng đồng thời nâng cao việc sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng một nền kinh tế hiện đại và vững mạnh.
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